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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 

VỊ THẾ KIM CƯƠNG ĐẶC QUYỀN ĐẲNG CẤP 

1. Tên chương trình khuyến mại: Chương trình Shopping Season - Vị Thế Kim Cương Đặc Quyền Đẳng Cấp (sau đây gọi 

tắt là “CTKM”) 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các sản phẩm, dịch vụ của VPBank được Khách hàng sử dụng để đáp ứng tiêu chí 

phân hạng Hội viên VPBank Diamond theo quy định về việc định danh khách hàng của VPBank thỏa điều kiện theo 

thể lệ chương trình trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. 

3. Đối tượng khách hàng áp dụng: Khách hàng là Hội viên VPBank Diamond thỏa mãn đồng thời điều kiện về sản phẩm 

& phân hạng trong thời gian triển khai chương trình thỏa điều kiện theo Mục 8.  

4. Thời gian khuyến mại:  

- Các tỉnh thành trừ TP.HCM: Từ 12/06/2023 đến hết 31/12/2023 hoặc tới khi hết ngân sách (sau khi đã bổ sung 

đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật) tùy theo điều kiện nào đến trước. 

- TP.HCM: Từ 12/07/2023 đến hết 31/12/2023 hoặc tới khi hết ngân sách (sau khi đã bổ sung đầy đủ thủ tục theo 

quy định của pháp luật) tùy theo điều kiện nào đến trước. 

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn hệ thống VPBank trên lãnh thổ Việt Nam. 

6. Hình thức khuyến mại: Tặng dịch vụ và tặng quà là tiền, trong đó khoản tiền này sẽ được VPBank thanh toán trực 

tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ mà Khách hàng sử dụng. Dịch vụ KH sử dụng thuộc nhóm ẩm thực, du lịch, khám sức 

khỏe, golf và nghệ thuật của thương nhân hợp tác cung cấp cho khách hàng thỏa điều kiện chương trình. 

7. Giải thích từ ngữ viết tắt 

- KH: Khách hàng cá nhân của VPBank 

- KHƯT: Khách hàng ưu tiên 

- AUM: Tổng số dư tài sản của khách hàng tại VPBank, bao gồm: Tổng số dư tiền gửi trung bình tháng; số dư tài 

khoản thanh toán trung bình tháng; giá trị trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi trung bình tháng do VPBank phát hành; 

giá trị của các chứng chỉ quỹ, các sản phẩm đầu tư khác của Khách hàng tại tổ chức khác có thể quy đổi thành 

tiền. 

- UHNW: là Khách hàng Ultra High Net Worth của VPBank  

- HNW: là Khách hàng High Net Worth của VPBank 

- UHNW Family: là Khách hàng Ultra High Net Worth Family của VPBank 

- HNW: là Khách hàng High Net Worth của VPBank 

- Pre-HNW: là Khách hàng Pre High Net Worth của VPBank 

- HNW Family: là Khách hàng High Net Worth Family của VPBank 

8. Khách hàng và cơ chế ưu đãi: 

a. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại:  
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Tên hàng hóa khuyến mãi Số lượng  

Combo 1:  
Bao gồm các đặc quyền sau:  
- Đặc quyền 1: 01 voucher Du lịch và ẩm thực nước ngoài; 
- Đặc quyền 2:01 voucher khám sức khỏe Châu Á  
- Đặc quyền 3: 01 voucher ẩm thực cao cấp Châu Á 
- Đặc quyền 4: 01 voucher chơi golf và ẩm thực Châu Á 

7 

Combo 2:  
Bao gồm các đặc quyền sau:  
- Đặc quyền 1: 01 voucher ẩm thực – spa gia đình; 
- Đặc quyền 2: 01 voucher du lịch nghĩ dưỡng phong cách 
- Đặc quyền 3: 01 voucher tiệc ẩm thực cặp đôi 
- Đặc quyền 4: 01 voucher khóa học thiền an lạc 

9 

Combo 3:  
Bao gồm các đặc quyền sau:  
- Đặc quyền 1: 01 voucher nghĩ dưỡng cao cấp trọn gói; 
- Đặc quyền 2: 01 voucher Ẩm thực gia đình cao cấp 
- Đặc quyền 3: 01 voucher Chơi Golf toàn diện  
- Đặc quyền 4: 01 voucher khám sức khỏe toàn diện 
- Đặc quyền 5: 01 voucher Trải nghiệm hòa nhạc 
- Đặc quyền 6: 01 voucher Cắm trại cùng gia đình 

481 

Combo 4:  
Bao gồm các đặc quyền sau:  
- Đặc quyền 1: 01 voucher nghĩ dưỡng cao cấp trọn gói; 
- Đặc quyền 2: 01 voucher Ẩm thực cặp đôi cao cấp 
- Đặc quyền 3: 01 voucher Golf – Đặc quyền chơi 
- Đặc quyền 4: 01 voucher chăm sóc sức khỏe cao cấp; 
- Đặc quyền 5: 01 voucher thưởng thức trà chiều cho gia đình 

990 

 

b. Khách hàng là Hội viên VPBank Diamond theo quy định của VPBank trong thời gian diễn ra chương trình như nêu 

tại Mục 4 của Thể lệ này. Hội viên VPBank Diamond sẽ được hiển thị trên VPBank NEO khi Khách hàng đăng 

nhập VPBank NEO bằng user của chính Khách hàng, đồng thời thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:  

STT Phân hạng Hội viên Điều kiện hưởng ưu đãi Cơ chế ưu đãi 

1 
Hạng 1 - Khách hàng 

TOP  REWARD  

Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi, 

KH có một trong 03 tháng liên tiếp có AUM bình 

quân tháng từ 150 tỷ VND quy đổi trở lêncó AUM 

bình quân tháng từ 200 tỷ VND quy đổi trở lên. 

Riêng với tháng 7/2023 báo cáo tính từ ngày bắt 

đầu diễn ra chương trình. 

Ví dụ: KH A có AUM Tháng 7/2023 = 50 tỷ, AUM 

Tháng 8/2023 = 250 tỷ, AUM Tháng 09/2023 = 4 tỷ 

=> Khách hàng đủ điều kiện được nhận đặc quyền 

TOP REWARD trong Tháng 8/2023 do có AUM 

Tháng 8/2023 >= 200 tỷ 

Tối đa 01 đặc quyền bất kỳ/năm 

thuộc Combo 1 hoặc 02 đặc quyền 

bất kỳ/năm thuộc Combo 2 hoặc 

Combo 3 hoặc Combo 4 
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STT Phân hạng Hội viên Điều kiện hưởng ưu đãi Cơ chế ưu đãi 

2 
Hạng 2 - Khách hàng 

TOP VIP  

Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi, 

KH có một trong 03 tháng liên tiếp có AUM bình 

quân tháng từ 150 tỷ VND quy đổi trở lên. Riêng 

với tháng 7/2023 báo cáo tính từ ngày bắt đầu diễn 

ra chương trình. 

Ví dụ: KH A có AUM Tháng 7/2023 = 50 tỷ, AUM 

Tháng 8/2023 = 150 tỷ, AUM Tháng 09/2023 = 4 tỷ 

=> Khách hàng đủ điều kiện được nhận đặc quyền 

TOP VIP trong Tháng 8/2023 do có AUM Tháng 

8/2023 >= 150 tỷ 

Tối đa 01 đặc quyền bất kỳ/năm 

thuộc Combo 2 hoặc 02 đặc quyền 

bất kỳ/năm thuộc Combo 3 hoặc 

Combo 4 

3 

Hạng 3 - Khách hàng 

UHNW  

 

Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi, 

KH có một trong 03 tháng liên tiếp thỏa mãn 01 

trong 2 điều kiện: 

(1) Có tổng tài sản (AUM) bình quân tháng từ 20 

tỷ VND quy đổi trở lên hoặc  

(2) Có đồng thời Số dư bình quân tài khoản thanh 

toán tháng (CASA) từ 05 tỷ VND quy đổi trở 

lên và có sở hữu sản phẩm thẻ của VPBank.  

Riêng với tháng 7/2023 báo cáo tính từ ngày bắt 

đầu diễn ra chương trình. 

Ví dụ: KH A có thẻ IDC, CASA Tháng 7/2023 = 2 tỷ, 

CASA Tháng 8/2023 = 5 tỷ, CASA Tháng 09/2023 = 3 

tỷ => Khách hàng đủ điều kiện được nhận đặc 

quyền UHNW trong Tháng 8/2023 do có CASA 

Tháng 8/2023 >= 5 tỷ 

Tối đa 02 đặc quyền bất kỳ/năm 

thuộc loại Combo 3 hoặc Combo 4 

4 
Hạng 4 - Khách hàng 

UHNW Family  

Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi, 

KH có một trong 03 tháng liên tiếp thỏa mãn 01 

trong 2 điều kiện: 

(1) Có tổng tài sản (AUM) của Family bình 

quân tháng từ 50 tỷ VND quy đổi trở lên hoặc  

(2) Có Số dư bình quân tài khoản thanh toán 

tháng (CASA) của Family từ 10 tỷ VND quy đổi trở 

lên 

Riêng với tháng 7/2023 báo cáo tính từ ngày bắt 

đầu diễn ra chương trình. 

Tối đa 01 đặc quyền bất kỳ/năm 

thuộc loại Combo 3 hoặc Combo 4 
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STT Phân hạng Hội viên Điều kiện hưởng ưu đãi Cơ chế ưu đãi 

Ví dụ: Gia đình KH A có tổng AUM Tháng 7/2023 = 

15 tỷ, AUM Tháng 8/2023 = 90 tỷ, AUM Tháng 

9/2023 = 5 tỷ => Khách hàng đủ điều kiện được 

nhận đặc quyền UHNW trong Tháng 8/2023 do có 

AUM Tháng 8/2023 >= 50  tỷ 

5 
Hạng 5 - Khách hàng 

HNW  

Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi, 

KH có một trong 03 tháng liên tiếp thỏa mãn 01 

trong 2 điều kiện: 

(1) Có tổng tài sản (AUM) bình quân tháng từ 10 

tỷ VND quy đổi trở lên hoặc  

(2) Có đồng thời Số dư bình quân tài khoản thanh 

toán tháng (CASA) từ 03 tỷ VND quy đổi trở 

lên và có sở hữu sản phẩm thẻ của VPBank. 

Riêng với tháng 7/2023 báo cáo tính từ ngày bắt 

đầu diễn ra chương trình. 

Ví dụ: KH A có thẻ IDC, CASA Tháng 7/2023 = 1 tỷ, 

CASA Tháng 8/2023 = 1 tỷ, CASA Tháng 09/2023 = 3 

tỷ => Khách hàng đủ điều kiện được nhận đặc 

quyền HNW trong Tháng 9/2023 do có CASA Tháng 

09/2023 >= 3 tỷ 

Tối đa 02 đặc quyền bất kỳ/năm 

thuộc Combo 4 

6 
Hạng 6 – Khách hàng 

Pre-HNW  

Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi, 

KH có một trong 03 tháng liên tiếp có số dư bình 

quân tài khoản thanh toán tháng (CASA) từ 1 tỷ 

VND quy đổi trở lên và có sở hữu sản phẩm thẻ của 

VPBank. Riêng với tháng 7/2023 báo cáo tính từ 

ngày bắt đầu diễn ra chương trình. 

Ví dụ: KH A có CASA Tháng 7/2023 = 35 triệu, CASA 

Tháng 8/2023 = 250 triệu,, CASA Tháng 09/2023 = 2 

tỷ, đồng thời có sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế của 

VPBank => Khách hàng đủ điều kiện được nhận đặc 

quyền HNW trong Tháng 9/2023 do có CASA Tháng 

9/2023 >= 01 tỷ 

Tối đa 01 đặc quyền bất kỳ/năm 

thuộc Combo 4 

7 
Hạng 7 - Khách hàng 

HNW Family  

Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi, 

KH có một trong 03 tháng liên tiếp thỏa mãn 01 

trong 2 điều kiện: 

Tối đa 01 đặc quyền bất kỳ/năm 

thuộc Combo 4 
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STT Phân hạng Hội viên Điều kiện hưởng ưu đãi Cơ chế ưu đãi 

(1) Có tổng tài sản (AUM) của Family bình 

quân tháng từ 20 tỷ VND quy đổi trở lên hoặc  

(2) Có Số dư bình quân tài khoản thanh toán 

tháng (CASA) của Family từ 05 tỷ VND quy đổi trở 

lên. 

Riêng với tháng 7/2023 báo cáo tính từ ngày bắt 

đầu diễn ra chương trình. 

Ví dụ: Gia đình KH A có tổng AUM Tháng 7/2023 = 

5 tỷ, AUM Tháng 8/2023 = 20 tỷ, AUM Tháng 

9/2023 = 5 tỷ => Khách hàng đủ điều kiện được 

nhận đặc quyền HNW trong Tháng 8/2023 do có 

AUM Tháng 8/2023 >= 20  tỷ 

Lưu ý: 

- Trường hợp KH thỏa mãn đồng thời nhiều Phân hạng Hội viên thì:   

i. Trường hợp KH được thỏa mãn đồng thời nhiều Phân hạng Hội viên và các Phân hạng này thuộc Phân hạng 1, 

Phân hạng 2, Phân hạng 3, Phân hạng 5, Phân hạng 6 thì KH được áp dụng cơ chế ưu đãi dành cho Phân hạng 

cao hơn (Thứ tự phân hạng giảm dần như sau: TOP REWARD > TOP VIP > UHNW > HNW > Pre-HNW). 

ii. Trường hợp KH được thỏa mãn đồng thời nhiều Phân hạng Hội viên và các Phân hạng này thuộc Phân hạng 4 và 

Phân hạng 7 thì KH được áp dụng cơ chế ưu đãi dành cho Phân hạng cao hơn (Thứ tự phân hạng giảm dần như 

sau: UHNW Family > HNW Family). 

iii. Trường hợp KH thuộc 1 Phân hạng của nhóm i và 1 Phân hạng của Nhóm ii thì KH được sử dụng cơ chế ưu đãi 

của cả 02 Phân hạng này.  

- Cơ chế ưu đãi đối với Phân hạng 4 và Phân hạng 7 (Family) thì không được chuyển đổi cho cá nhân khác sử dụng. Cơ 

chế ưu đãi cho các Phân hạng còn lại chỉ được áp dụng cho KH thỏa mãn chương trình, không được chuyển đổi cho 

cá nhân khác sử dụng. 

- KH chỉ được đăng ký đặc quyền thứ hai sau khi đã hoàn tất sử dụng đặc quyền thứ nhất. 

10. Cách thức đăng ký đặc quyền 

- Bước 1: Đăng ký đặc quyền bằng một trong hai cách sau: 

+ Cách 1: VPBank sẽ thông qua Aspire Lifestyles (“Đối tác”) để vận hành chương trình này bao gồm cả việc hỗ trợ 

Khách hàng đăng ký sử dụng đặc quyền 24/7, Khách hàng gọi trực tiếp tới tổng đài Trung tâm hỗ trợ tiện ích cá 

nhân cao cấp dành cho KH Ưu tiên cao cấp HNW VPBank tại Aspire Lifestyles theo số hotline 028 38 24 05 24 

hoặc email VpbankDiamond@aspirelifestyles.com thiết lập đặc định dành cho chương trình “Vị thế kim cương – 

Đặc quyền đẳng cấp” trước ngày kết thúc chương trình. 

+ Cách 2: Chuyên viên quan hệ khách hàng/Cán bộ bán đăng ký đặc quyền cho KH bằng cách gửi email từ hòm mail cá nhân 

được ngân hàng cấp (đuôi @vpbank.com.vn) tới VpbankDiamond@aspirelifestyles.com theo mẫu dưới đây: 

mailto:VpbankDiamond@aspirelifestyles.com
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Thông tin Chi tiết 

Khách hàng   

Số CMND:    

Ngày sinh:    

SĐT:    

Gói đặc quyền   

Địa điểm:    

Thời gian:    

Ghi chú:   

SĐT RM:  

 

- Bước 2: Đối tác Aspire Lifestyle kiểm tra thông tin và tư vấn KH đăng ký sử dụng đặc quyền trên hệ thống  

- Bước 3: Đối tác Aspire Lifestyle theo dõi hỗ trợ KH các thủ đăng ký/ thay đổi/ hủy đặc quyền (nếu có) theo các 

điều khoản điều kiện của từng đặc quyền quy định của Thể lệ này  

Lưu ý: 

- Thời gian KH có thể đăng ký và sử dụng đặc quyền: tới hết ngày 31/12/2023. 

- Khách hàng sẽ được chấp nhận việc thay đổi/ hủy sử dụng đặc quyền tối đa 02 lần. Chi tiết về chính sách thay 

đổi/ hủy và điều khoản điều kiện của từng đặc quyền tuân theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ trong từng 

thời kỳ. 

- Việc đăng ký được tiếp nhận theo số lượng giới hạn trong tháng; trường hợp thứ tự KH đăng ký vượt quá mức 

tối đa nhận đăng ký thì KH phải thực hiện việc đăng ký ở tháng tiếp theo và trong giới hạn của tháng tiếp theo 

đó. Chi tiết về mức giới hạn đăng ký như sau:  

STT Phân hạng Hội viên 
Tổng số lượng đặc quyền nhận đăng 

ký tối đa trong tháng 

1 Hạng 1 - Khách hàng TOP  REWARD  Không giới hạn 

2 Hạng 2 - Khách hàng TOP VIP  Không giới hạn 

3 Hạng 3 - Khách hàng UHNW  70 

4 Hạng 4 - Khách hàng UHNW Family  Không giới hạn 

5 Hạng 5 - Khách hàng HNW  
140 

6 Hạng 6 – Khách hàng Pre-HNW  

7 Hạng 7 - Khách hàng HNW Family  Không giới hạn 

 

11. Quy định khác: 

a) Cách thức nhận khuyến mại: VPBank sẽ thông qua đối tác Aspire để vận hành chương trình. Khách hàng gọi trực 

tiếp tới tổng đài Trung tâm hỗ trợ tiện ích cá nhân cao cấp dành cho KH HNW của VPBank theo số hotline 028 38 

24 05 24 hoặc email VpbankDiamond@aspirelifestyles.com thiết lập mặc định dành cho chương trình “Vị thế 

kim cương, đặc quyền đẳng cấp” để đăng ký sử dụng đặc quyền hoặc để được tư vấn hỗ trợ y tế trong nước. 
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b) Đầu mối giải đáp các thắc mắc liên quan tới chương trình: 1800 54 54 15. 

c) Số lượng đặc quyền là có giới hạn và có thể được sử dụng hết trước ngày kết thúc chương trình. Ưu đãi sẽ được 

áp dụng cho Khách hàng theo nguyên tắc thứ tự thời gian Khách hàng đăng ký sử dụng cho tới khi hết số lượng 

đặc quyền. 

d) Nếu được Khách hàng đồng ý, VPBank được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến người 

nhận ưu đãi cho mục đích quảng cáo, khuyến mại của VPBank và trên phương tiện thông tin đại chúng mà không 

phải trả bất cứ chi phí nào thêm cho người nhận khuyến mại. 

e) Các đặc quyền được cung cấp trên cở sở về số lượng, điều khoản điều kiện được quy định tại Thể lệ này. VPBank 

sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản chi phí phát sinh nào khác ngoài đặc quyền cung cấp. Chi phí này sẽ 

hoàn toàn chịu trách nhiệm của KH nếu có phát sinh yêu cầu trực tiếp với Nhà cung cấp hoặc đối tác cung cấp 

dịch vụ. 

f) KH cần kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin về nội dung ưu đãi đặc quyền và điều khoản điều kiện về việc thay đổi/ 

hủy đặc quyền quy định tại mục 7 của Thể lệ này trước khi đăng ký đặt đặc quyền. VPBank sẽ không chịu trách 

nhiệm đối với các chi phí phát sinh liên quan tới việc thay đổi/ hủy nằm ngoài điều khoản điều kiện của từng đặc 

quyền 

g) Trong trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp về thể lệ của chương trình… quyết định của Pháp luật là quyết 

dịnh cuối cùng. 

h) Các thay đổi về chi tiết ưu đãi và điều khoản điều kiện của từng đặc quyền quy định tại Thể lệ này sẽ được 

VPBank cập nhật trên website dành riêng cho Khách hàng ưu tiên của VPBank (https://diamond.vpbank.com.vn) 

hoặc có thể được cập nhật bởi tư vấn viên tổng đài Trung tâm hỗ trợ tiện ích cá nhân cao cấp dành cho KH HNW 

của VPBank.  

12.  Thông tin thương nhân hợp tác trong chương trình: 

a) Thương nhân hợp tác: 

Chi nhánh công ty TNHH Aspire Lifestyles Việt Nam tại TP. HCM (sau đây gọi tắt là Aspire) 

Địa chỉ: Phòng 707, lầu 7, số 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

b) Trách nhiệm của thương nhân hợp tác: 

- VPBank sẽ thông qua đối tác Aspire để vận hành chương trình.  

- Aspire hỗ trợ cho KH thông qua Trung tâm hỗ trợ cá nhân hoạt động 24/7 tại TP. HCM 

- Aspire cung cấp email cho KH để đăng ký các dịch vụ trực tuyến 

- Aspire phát triển quan hệ đối tác với các đối tác cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực, golf, khám sức khỏe 

trong Chương trình “Vị thế kim cương – Đặc quyền đẳng cấp” 

- Aspire sẽ hỗ trợ VPBank sắp xếp các gói dịch vụ cho KH như trong phụ lục bên dưới 

 

  

  

https://diamond.vpbank.com.vn/
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TABLE A  PRIVILEGES FOR UHNW TIER 
BẢNG A ĐẶC QUYỀN CHO NHÓM KHÁCH HÀNG UHNW 
 

BỘ ĐẶC QUYỀN NGHỈ DƯỠNG - DIAMOND TRAVEL 

Danh mục Địa điểm  Nhà cung cấp Mô tả đặc quyền 
Thời gian đặt dịch 

vụ 
Các điều kiện & điều khoản 

Unique Experiential 
Travel (*) 

Đặc quyền Trải nghiệm 
đặc biệt (*) 

Huế 
Alba Wellness Valley by Fusion 
 

ALBA Wellness Valley by Fusion – An exceptional Health & 
Well Being Trải nghiệm đặc biệt về Sức khoẻ và Đời sống 
tinh thần  
 
• Một đêm nghỉ dưỡng cao cấp tại bungalow theo phong 

cách đương đại của Nhật bản cho hai người 
• Bữa sáng Bất kỳ đâu Bất kỳ khi nào cho hai người trong 

khu resort dành cho 2 người 
• Thủ thách bản thân với các hoạt động thể chất khác 

nhau: + Chơi trò Zipline và High wire dành cho 2 người 
(mỗi người 1 lần cho 1 trò chơi)+ Đạp xe trong rừng 
trúc cho 2 người+ Thu gom các nông sản sạch tại trang 
trại organic của Alba+ Tắm suối nước nóng cho 2 người 

• Spa chăm sóc cơ thể không giới hạn dành cho 2 người 
• Sử dụng suối nóng Onsen không giới hạn dành cho 2 

người 
• Đồ uống detox cơ thể dành cho 2 người  
• Đồ uống thực dưỡng và trái cây chào đón cho 2 người 

Tối thiểu 1 tháng  
trước ngày sử dụng 
dịch vụ. 
 

• Các điều kiện, điều khoản 
cụ thể được quy định theo 
từng nhà cung cấpDấu (*) 
được quy đổi bằng 2 đặc 
quyền 

Fullboard Holiday 
Escape (*) 

Đặc quyền Nghỉ dưỡng 
cao cấp trọn gói (*) 

Yên Tử Legacy Yên Tử 

• Nghỉ dưỡng cao cấp phong cách tại phòng Double 
Deluxe rộng rãi và thiết kế độc đáo với ban công riêng 
dành cho 2 người 

• Ăn sáng miễn phí cho 2 người 
• Đồ uống miễn phí cho khách hàng khi đến khách sạn 

dành cho 2 người 
• Bữa trưa tự chọn hoặc thiết kế riêng dành cho 2 người 

kèm đồ uống có cồn/không cồn  
• Bữa tối 3 course (Điểm tâm – Món chính – Tráng 

miệng) thiết kế cho 2 người  kèm 2 Ly rượu vang cao 
cấp phục vụ tại bữa tối  

• Gói Massage chăm sóc cơ thể dành cho 2 người trong 
60 hoặc 90 phút 

• Miễn phí trà chiều cho 2 người (tuỳ thuộc chương 
trình của khách sạn) 

• Miễn phí các hoạt động khách tuỳ theo cơ sở hạ tầng 
của khách sạn  

Tối thiểu 1 tháng  
trước ngày sử dụng 
dịch vụ. 

• Các điều kiện, điều khoản 
cụ thể được quy định theo 
từng nhà cung cấp 

• Dấu (*) được quy đổi bằng 
2 đặc quyền 

Ba Vì Melia Ba Vì Mountain Retreat 

Phú Quốc Movenpick Waverly Phú Quốc 

Phú Quốc New World Phú Quốc 

Nha Trang Amiana Nha Trang Resort 

Quảng Nam New World Hoiana 

Bình Dương An Lâm Retreat Sài Gòn River 
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Luxury Life Indulgence 

(*) 
Đặc quyền Tận hưởng 

cuộc sống sang trọng (*) 

Hà Nội Oriental Jade Hotel • Một đêm nghỉ dưỡng cao cấp tại khách sạn 5 sao trong 
thành phố với phòng Double Standard dành cho 2 
người 

• Miễn phí ăn sáng và đồ uống chào mừng 
• 1 bữa trưa/tối sang trọng 3-course (điểm tâm - món 

chính - tráng miệng) thiết kế riêng cho 2 người kèm 2 
ly rượu vang cao cấp tại nhà hàng trong khách sạn 

• Trà chiều hoặc sunset cocktail cho 2 người 
• Các tiện ích và quyền lợi khác tại khách sạn  
• 1 gói trị liệu spa chăm sóc cơ thể dành cho 2 người 

(tùy theo chương trình của khách sạn) 

Tối thiểu 1 tháng  
trước ngày sử dụng 
dịch vụ. 

• Các điều kiện, điều khoản 
cụ thể được quy định theo 
từng nhà cung cấp 

• Dấu (*) được quy đổi bằng 
2 đặc quyền 

Hà Nội Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake 

Nha Trang  An Lam Retreats Ninh Van Bay 

Đà Nẵng Furama Danang Resort  

Huế Silk Path Grand Hue 

Travel Privilege 
Đặc quyền nghỉ dưỡng 
cao cấp 
 

Hà Nội Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake 

• 1 đêm nghỉ dưỡng cao cấp tại khách sạn/khu nghỉ sang 
trọng với phòng Double Standard dành cho 2 người 

• Miễn phí ăn sáng và đồ uống chào mừng 
• Các tiện ích và quyền lợi khác tại khách sạn 

Tối thiểu 1 tháng  
trước ngày sử dụng 
dịch vụ. 

Các điều kiện, điều khoản cụ thể 
được quy định theo từng nhà 
cung cấp 
 

Hạ Long 
FLC Ha Long Bay Golf Club & Luxury 
Resort 

Nha Trang Mia Resort Nha Trang 

Nha Trang Vinpearl Resort Nha Trang 

Quảng Nam Vinpearl Resort & Spa Hội An 

Đà Lạt Dalat Palace Convention 

Cam Ranh Riviera Cam Ranh 

Cam Ranh Ana Mandara Cam Ranh 

Phú Quốc Crowne Plaza Phu Quoc Starbay 

Phú Quốc Vinpearl Resort & Spa Phu Quoc 

Phú Quốc Movenpick Resort Waverly Phu Quoc 

Vũng Tàu Imperial Vung Tau 

Vũng Tàu PULLMAN Vũng Tàu 

Vũng Tàu Fusion Suites Vũng Tàu 

BỘ ĐẶC QUYỀN CHĂM SÓC SỨC KHỎE – DIAMOND CARE 

Danh mục Địa điểm  Nhà cung cấp Mô tả đặc quyền 
Thời gian đặt dịch 

vụ 
Các điều kiện & điều khoản 
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Comprehensive 
Premium Healthcheck 
Đặc quyền Chăm sóc 

sức khoẻ cao cấp toàn 
diện 

(Chi tiết gói khám tại 
Mục 2 trong Danh mục I 

này bên dưới) 

Miền Bắc 

Raffles Medical 

• Một chương trình khám sức khoẻ cao cấp toàn diện 
dành cho 1 người tại chuỗi các bệnh viện lớn 

• Dịch vụ VIP với nhân viên chăm sóc riêng suốt quy 
trình khám bệnh 

• Ưu đãi đặc biệt (lên tới 20%) cho các dịch vụ khám bổ 
sung theo yêu cầu 

• Áp dụng tại 20 địa điểm bệnh viện & phòng khám toàn 
quốc 

• Miễn phí tư vấn y tế 24/7 từ mạng lưới bác sĩ chuyên 
môn cao 

• Miễn phí hỗ trợ y tế toàn cầu khi khám chữa bệnh tại 
nước ngoài 

• HOẶC kết hợp 2 đặc quyền để sử dụng Khám tầm soát 
ung thư tổng quát (*) 

Đặt dịch vụ tối thiểu 
1 tuần trước ngày 
khám 

• Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ 
bắt buộc phải thực hiện 
qua tổng đài 24/7 

• Dấu (*) được quy đổi bằng 
2 đặc quyền 

Viet Phap Hospital 

Hong Ngoc Hospital 

Vinmec Hospital Hanoi 

Vinmec Hospital HP 

Vinmec Hospital HL 

Dr Marie Hanoi 1 

Dr Marie Hanoi 2 

Dr Marie Hanoi 3 

Miền Nam 

Raffles Medical 

Vinmec Central Park  

Dr Marie HCM 1 

Dr Marie Binh Duong 

Dr Marie Dong Nai 

Dr Marie Can Tho 

Vimec Hospital PQ 

Miền Trung 

Vinmec Hospital ĐN 

Vinmec Hospital NT 

Dr Marie Nha Trang 

Marie Stopes Nghe An 

Marie Stopes Ha Tinh 

Dr Marie Da Nang 

BỘ ĐẶC QUYỀN ẨM THỰC CAO CẤP - DIAMOND  DINING 

Danh mục Địa điểm  Nhà cung cấp Mô tả đặc quyền 
Thời gian đặt dịch 

vụ 
Các điều kiện & điều khoản 

Family Fine Dining 
Đặc quyền Ẩm thực gia 

đình cao cấp 

Hà Nội 

John Anthony @ JW Marriott 

• Một bữa trưa hoặc bữa tối cao cấp 3-course (điểm tâm 
- món chính - tráng miệng) được thiết kế riêng cho gia 
đình 4 người tại nhà hàng Fine Dining sang trọng tại 
HN & HCMC. 

• 2 ly rượu vang cao cấp (trắng/đỏ) và 2 đồ uống không 
cồn được lựa chọn để kết hợp với đồ ăn phục vụ trong 
menu thiết kế riêng 

• Chào đón bởi quản lý nhà hàng 
• Bàn đặt tốt nhất có sẵn ở nhà hàng 
• Áp dụng cho các ngày trong tuần, cuối tuần và nghỉ lễ 

(ngoại trừ cácà dịp đặc biệt theo chương trình của nhà 
hàng) 

Tối thiểu 24 tiếng 
trước giờ sử dụng 
dịch vụ 

• Đặt trước tối thiểu 24 tiếng 
trước bữa ăn. (Riêng Yu 
Chu và Basilico đặt trước 
48 tiếng) 

• Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ 
bắt buộc phải thực hiện 
qua tổng đài 24/7.  

• Có thể hủy miễn phí chỗ đã 
đặt trước 4 tiếng trước giờ 
đặt bàn.   

• Thực đơn có thể thay đổi 
theo mùa trong năm 

 
 

La Table HanoiA 

Ly Club 

Hemispheres @ Sheraton 

Satine @ Hotel de l'Opera MGallery 

Comet Restaurant 

Masu 

HCMC 

Basilico @ Intercontinental Saigon 

Kyo Watami 

KABIN - Renaissance Riverside Hotel 
Saigon 
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Maison Man-Do 

Madame Lam 

XP Infinity 

Yu Chu @ Intercontinental Saigon 

Coco Dining 

BỘ ĐẶC QUYỀN GOLF & TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG - DIAMOND GOLF & LIFESTYLES 

Danh mục Địa điểm  Nhà cung cấp Mô tả đặc quyền 
Thời gian đặt dịch 

vụ 
Các điều kiện & điều khoản 

Comprehensive Golf 
Đặc quyền chơi Golf 

toàn diện 

Miền Bắc 

Chi Linh Star Golf Club 

• Một combo gồm 2 lượt đặc quyền chơi Golf miễn phí 
vào sân (green fee) vào các ngày cuối tuần, hoặc 3 lượt 
chơi golf vào các ngày trong tuần miễn phí vào sân 
(không bao gồm Caddy & Buggy); HOẶC 

• Một combo gồm 2 lượt chơi Golf các ngày trong tuần 
miễn phí Green fee + Caddy fee + Buggy fee 

• Áp dụng tại hệ thống 20 sân golf hàng đầu trên toàn 
quốc 

• Áp dụng cả các ngày lễ tết và ngày nghỉ 

Tối thiểu 36 tiếng 
trước thời gian sử 
dụng dịch vụ 

• Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ 
bắt buộc phải thực hiện 
qua tổng đài 24/7 

• Bất kỳ thay đổi hay việc hủy 
phải đươc thực hiện ít nhất 
72 tiếng trước giờ sử dụng 
dịch vụ 

• Bất kỳ thay đổi hay việc hủy 
trong vòng 72 tiếng trước 
giờ sử dụng dịch vụ hoặc 
Khách hàng không đến sẽ 
được tính là Khách hàng đã 
sử dụng đặc quyền. 

BRG Ruby Tree Golf Resort 

Stone Valley Golf Club 

Vinpearl Hai Phong Golf Links 

Dai Lai Golf Club 

FLC Ha Long Golf Club 

FLC Sam Son 

Tràng An Golf & Country Club 

Phoenix Golf Course 

Tam Dao Golf & Resort 

Amber Hill Golf & Resort 

Sky Lake Golf Club 

Miền Nam 

Vietnam Golf & Country Club 

Taekwang Jeongsang Golf 

Long Thanh Golf Club 

Bo Chang Dong Nai Golf 

Sealinks Golf 

SAM Tuyen Lam Golf 

Vinpearl Phu Quoc Golf 

Twin Doves Golf Club 

Miền Trung 

BRG Da Nang Golf Resort 

FLC Quy Nhon Golf Links 

KN Golf Links Cam Ranh 

FLC Quang Binh Golf links 

Vinpearl Golf Nam Hoi An 

Laguna Golf Lang Co 

Vinpearl Golf Nha Trang 
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Montgomerie Golf Link 

Golf & Wine/Dine (*) 
Đặc quyền Chơi Golf & 

Ẩm thực/Rượu vang (*) 

Miền Bắc 

Danh sách sân Golf như mục trên 
Ẩm thực/Rượu Vang: 
• Ly Club 
• Cugini Italiano 

• Miễn phí 1 lượt chơi golf với 100% phí ra sân (green 
fee) và phí Caddy (phí hầu gôn) 

• Áp dụng cho các ngày trong tuần, cuối tuần tại 20 sân 
golf tại Việt nam  

• Miễn phí 1 bữa trưa/tối cao cấp dành cho 2 người với 
3-course (Điểm tâm – Món chính – Tráng miệng) kèm 
với 2 đồ uống không cồn; HOẶC 

• Miễn phí 1 chai rượu vang cao cấp phục vụ tại nhà 
hàng kèm với 1 đĩa đồ nguội tổng hợp  

• Ẩm thực áp dụng các ngày trong tuần và cuối tuần tại 8 
nhà hàng cao cấp tại HN & HCMC 

• Đối với Golf: 
Tối thiểu 36 
tiếng trước 
thời gian sử 
dụng dịch vụ 
 

• Đối với Ẩm 
thực/Rượu 
vang: Tối thiểu 
24 tiếng trước 
giờ sử dụng 
dịch vụ 

• Đối với Golf: Như mục trên. 
• Đối với Ẩm thực/Rượu 

vang: Hủy/thay đổi miễn 
phí trước ít nhất 4 giờ.  

• Dấu (*) được quy đổi bằng 
2 đặc quyền 

Miền Nam 

Danh sách sân Golf như mục trên 
Ẩm thực: 
• Maison Man Do 
• Viet Kitchen @ Renaissance Riverside 
Hotel Saigon 
• Madame Lam 
• Basilico @ Intercontinental Saigon 
• Yu Chu @ Intercontinental Saigon 
 
Rượu Vang: 
• Ros 
• XP Infinity 
• Kyo Watami 
• Đỉnh Phong Steakhouse 

Miền Trung 

Danh sách sân Golf như mục trên 
Ẩm thực/Rượu vang: 
• Don Cipriani's @Furama Danang 
Resort 

BỘ ĐẶC QUYỀN TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC VÀ NGHỆ THUẬT  

Danh mục Địa điểm  Nhà cung cấp Mô tả đặc quyền 
Thời gian đặt dịch 

vụ 
Các điều kiện & điều khoản 

Four hand Dinners 
Tiệc tối song tấu 

HN & HCMC 

Thời gian và địa điểm tùy thuộc vào sự 
sẵn có của nhà cung cấp dịch vụ  
 
Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới 
VPBank từ 2-3 tuần trước sự kiện 

• Một chương trình trải nghiệm ẩm thực đặc biệt dành 
cho 01 khách với thực đơn độc quyền được biểu diễn 
bởi các ngôi sao đầu bếp từ các nhà hàng danh giá tại 
Việt Nam 

• Đi kèm coctail hoặc rượu cho từng món ăn 
• Được chào đón bởi Quản lý nhà hàng 
• Ưu đãi khi đặt cho khách đi kèm 

Đặt trước tối thiểu 
24 tiếng trước bữa 
ăn. 

 

• Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ 
bắt buộc phải thực hiện 
qua tổng đài 24/7.  

• Có thể hủy miễn phí chỗ đã 
đặt trước 4 tiếng trước giờ 
đặt bàn.   

 

Music Experience 
Trải nghiệm hòa nhạc 

cùng SPO 
(*) 

HN & HCMC 
Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới 
VPBank 1 tháng trước sự kiện 

• 02 vé nghe nhạc hạng bạch kim tại khu vực riêng 
• Đặc cách tham dự tiệc kết nối tại Phòng khánh tiết 

cùng các chính khách, nghệ sĩ, doanh nhân… 
• 02 ly rượu vang hoặc cocktail tuỳ chọn sau buổi hoà 

nhạc tại TADIOTO Bar - Hanoi 
• Lịch sự kiện 2023: Tháng 7 (HN), Tháng 9 (HCM), Tháng 

12 (HN) 

Đặt trước tối thiểu 
48 tiếng trước sự 
kiện 

 

• Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ 
bắt buộc phải thực hiện 
qua tổng đài 24/7.  

• Bất kỳ thay đổi hay việc hủy 
hoặc Khách hàng không 
đến sẽ được tính là Khách 
hàng đã sử dụng đặc 
quyền. 

• Dấu (*) được quy đổi bằng 
1.5 đặc quyền 
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BỘ ĐẶC QUYỀN TRẢI NGHIỆM DÀNH CHO GIA ĐÌNH 

Danh mục Địa điểm  Nhà cung cấp Mô tả đặc quyền 
Thời gian đặt dịch 

vụ 
Các điều kiện & điều khoản 

Family-Cation 
Kỳ nghỉ gia đình 

(*) 

Ba Vì Melia Ba Vi  

• Một chương trình nghỉ dưỡng trong 1 đêm dành cho 
gia đình với các resort được chọn lựa để có các hoạt 
động dành riêng cho gia đình gắn kết nhau 

• Bao gồm ăn sáng cho 4 người 
• Tặng một buổi trà chiều sang trọng dành cho cả gia 

đình gồm ba mẹ và 2 con dưới 12 tuổi 

Tối thiểu 1 tháng  
trước ngày sử dụng 

dịch vụ. 

• Các điều kiện, điều khoản 
cụ thể được quy định theo 
từng nhà cung cấp 

• Dấu (*) được quy đổi bằng 
2 đặc quyền UHNW 

Ninh Bình Vedana Resort  

Ninh Bình Emeralda Resort  

Hạ Long Citadines Marina Halong  

Hội An New World Hoi An 

Bình Dương An Lam SG River Resort  

Đà Nẵng Four Points by Sheraton Danang 

Đà Nẵng VOCO Ma belle 

Đà Nẵng Danang Mikazuki Resort & Spa 

Đà Nẵng Melia Danang Beach Resort 

Family Glamping 
Cắm trại cùng Gia đình 

 

HCMC Lạc Glamping 

• Kỳ nghỉ 2 ngày 1 đêm dành cho 4 thành viên trong gia 
đình  gồm ba mẹ và 2 con dưới 12 tuổi 

• Bao gồm ăn sáng và 1 buổi tiệc tối BBQ. 
• Tham gia các hoạt động trong suốt kỳ nghỉ cắm trại 

Tối thiểu 1 tháng  
trước ngày sử dụng 

dịch vụ. 

• Các điều kiện, điều khoản 
cụ thể được quy định theo 
từng nhà cung cấp 

 

HCMC Etropical Glamping  

Đà Lạt Twin Beans 

Đà Lạt Cloud View Glamping 

Đà Nẵng Làng Yên 

Hà Nội Vườn Chill Glamping Land 

Hà Nội Camping at Melia Ba Vi  

Hòa Bình Bakhan Glamping Village 

Afternoon Tea 
Thưởng thức trà chiều 

Hà Nội 
Sofitel Legend Du Metropole 

• Tận hưởng một buổi chiều cuối tuần thưởng thức trà 
& bánh ngọt thư thái bên gia đình. 

• 01 lần bookings cho dịch vụ Trà chiều cao cấp tại các 
khách sạn 5 sao tại Hà Nội & TP.HCM 

Đặt tối thiểu 24 
tiếng trước ngày sử 
dụng dịch vụ. 

 

• Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ 
bắt buộc phải thực hiện 
qua tổng đài 24/7.  

• Có thể hủy miễn phí chỗ đã Capella Hanoi 
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HCMC 

Riverie Saigon 
đặt trước 4 tiếng trước giờ 
đặt bàn.   

 

Mia Saigon 

Bake cakes 
Học làm bánh 

Hà Nội TBA 
• Một buổi trải nghiệm lớp học làm bánh cho cả gia đình 

gồm bố mẹ và 2 bé trong 2.5 giờ. 
• Cùng hoàn thành 3 loại bánh nhỏ với hướng dẫn của 

bếp trưởng người Pháp 
• Tham quan nhà máy làm bánh 

Tối thiểu 1 tuần  
trước ngày sử dụng 

dịch vụ. 

Các điều kiện, điều khoản cụ thể 
được quy định theo từng nhà 

cung cấp HCM Bakes Saigon 

Golf 3D Privilege 
Trải nghiệm  

Golf 3D 

Hà Nội 
The Golf Hub  

• Một buổi chơi Golf dành cho 02 người tại các trung 
tâm Golf 3D tiện nghi & công nghệ hiện đại trong vòng 
2h 

• Thực hiện tại khu vực Private Bay 
• Tặng 1 ly rượu vang và đồ ăn nhẹ/người 

Tối thiểu 1 tuần  
trước ngày sử dụng 

dịch vụ. 

Các điều kiện, điều khoản cụ thể 
được quy định theo từng nhà 

cung cấp 

Everygolf 

Hồ Chí Minh 
 

DHA Golfzon 

Kỳ Hoà 

 
 

BẢNG C - ĐẶC QUYỀN TOP VIP TRONG NƯỚC 
Các đặc quyền cao cấp này có thể được quy đổi bằng 3 đặc quyền của UHNW 

Danh mục Địa điểm Nhà cung cấp Mô tả đặc quyền Điều kiện & điều khoản 

TRẢI NGHIỆM BỮA 
TIỆC 3D THƯỢNG 
LƯU CHO CẶP ĐÔI 

HCMC 
• Square One - Park Hyatt Saigon 
• Spa @ InterContinental Saigon 

• Trải nghiệm gặp gỡ đầu bếp nhỏ nhất TG Le Petit và khám phá tinh hoa ẩm thực 
của những địa danh nổi tiếng như Pháp, Trung Đông, Ấn Độ, Trung Hoa… với sự 
trợ giúp của bản đồ trực quan với hiệu ứng 3D, âm nhạc, nghệ thuật sắp đặt, âm 
thanh và trang trí, chàng đầu bếp tí hon “nấu” thức ăn trên đĩa tạo nên màn độc 
diễn chân thật với tính giải trí tuyệt vời. 

• Thưởng thức trải nghiệm hành trình Marco Polo với thực đơn Marco Polo Hạng 
Thương Gia dành cho 2 người 

• Thưởng thức cùng các loại rượu vang thượng hạng được lựa chọn để pair với 
ẩm thực  

• Trị liệu Spa chăm sóc cơ thể toàn diện cao cấp dành cho 2 người tại khách sạn 5* 
quốc tế hàng đầu Việt Nam. 

• Điều kiện, điều khoản được 
quy định theo từng nhà 
cung cấp 

TRẢI NGHIỆM 
ĐẲNG CẤP CUỘC 
SỐNG GIA ĐÌNH 
THƯỢNG LƯU  

Hà Nội 
• John Anthony - JW Marriott Hanoi 
• Spa by JW - JW Marriott Hanoi 
• Cool Cats - JW Marriott Hanoi 

• Thưởng thức 1 bữa tối/trưa theo chuẩn Fine Dining  3-course (Điểm tâm – Món 
chính – Tráng miệng) thiết kế cho Gia đình 4 người  

• 1 chai rượu vang cao cấp trắng/đỏ được lựa chọn để kết hợp với đồ ăn theo 
menu 

• Trải nghiệm ẩm thực tại khách sạn cao cấp nhất với JW Marriot tại HN và Park 
Hyatt tại HCMC 

• Tận hưởng 1 liệu trình chăm sóc trị liệu cơ thể toàn diện cao cấp thiết kế dành 
cho 4 người với các phương pháp trị liệu đặc biệt tại các spa cao cấp nhất 

• Điều kiện, điều khoản được 
quy định theo từng nhà 
cung cấp 
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HCMC 

• Yu Chu 
• Spa at InterContinental Saigon 
• Coco Whisky bar & Coco Gin Garden 
• Intercontinental Saigon Library Lounge 

• Thưởng thức tài nghệ pha chế cocktails và âm nhạc với bàn VIP và 8 ly cocktails 
đặc biệt dành cho gia đình 4 người 

DU LỊCH PHONG 
CÁCH & NGHỈ 

DƯỠNG CAO CẤP 
Miền Trung 

• Vietage Train 
• Avani Quy Nhon 
• Anantara Hoi An 

• 1 chuyến du lịch phong cách trên chuyến tàu thượng lưu Vietage Train với dịch 
vụ cao cấp nhất dành cho 1 người 

• Bữa trưa/tối cao cấp dành cho 1 người 
• Miễn phí không giới hạn rượu vang, bia tươi và các đồ uống không cồn trên tàu 

cho 1 người 
• Liệu trình massage trị liệu cổ vai gáy thư giãn tại spa trên tàu cho 1 người  
• 1 đêm nghỉ tại khách sạn/resort đẳng cấp với phòng Standard cho 1 người bao 

gồm ăn sáng 
• 1 bữa Trưa/tối cao cấp thiết kế riêng cho 1 người với đồ uống không cồn tại nhà 

hàng khu nghỉ dưỡng cao cấp 
• Trà chiều hoặc Sunset Cocktail thưởng thức hoàng hôn dành cho 1 người. 

• Điều kiện, điều khoản được 
quy định theo từng nhà 
cung cấp 

TRẢI NGHIỆM NGHỈ 
DƯỠNG TÂM 

THÂN TRÍ TRÊN 
SÔNG MEKONG 

Miền Nam Victoria Mekong Cruise 

 
• Trải nghiệm chuyến hành trình kết hợp Du lịch - Nghỉ dưỡng - Chăm sóc thân 

tâm bằng Thiền Định, Tâm lý học và Yoga trong 3N2Đ trên du thuyền Victoria 
Mekong Cruise được thiết kế như một khách sạn nổi chuẩn quốc tế với hồ bơi 
jacuzzi, mini golf, spa, cinema, quầy bar, nhà hàng... Bao gồm: 

• Workshop Hiểu Về Bản Thân-Thiền Ứng Dụng, hướng dẫn bởi PGS TS Trần Hữu 
Đức, giúp tái kết nối với bản thân, tìm đến sự cân bằng và bình an trong cuộc 
sống. 

• Thực hành Yoga và Thiền giữa thiên nhiên 
• Tham quan rừng tràm Trà Sư và chợ Châu Đốc. 
• 6 bữa ăn trên du thuyền (2 sáng, 2 trưa, 2 tối) và 2 bữa trên xe (1 sáng, 1 trưa) 

với thực đơn đặc sản miền tây, chay, BBQ...trải nghiệm ẩm thực độc đáo cho 
sức khỏe 

• Rượu vang không giới hạn, cocktail, đồ uống không cồn 
• Xe đưa đón 2 chiều HCM-Cần Thơ 

• Điều kiện, điều khoản được 
quy định theo từng nhà 
cung cấp 

 KHOÁ THIỀN RẰM  
THÁNG 2 ÂM LỊCH 

Phan Thiết Hội doanh nhân miền Nam 

• Trải nghiệm chuyến đi 4 ngày 3 đêm cùng các sư thầy và sư cô Làng Mai khởi 
xướng nhằm giúp hành giả tìm thấy sự an lạc trong thân tâm và có một cuộc 
sống an lạc trong giây phút hiện tại  

• Gói trải nghiệm dành cho 01 người 
• Tổ chức 1 năm 1 lần vào tháng 2 âm lịch 

• Điều kiện, điều khoản được 
quy định theo từng nhà 
cung cấp 
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TÁI TẠO CẢM XÚC– 
THĂNG HOA GIÁC 

QUAN 

Nha Trang An Lam Retreats Ninh Van Bay 

• Chuyến nghỉ dưỡng trị liệu đẳng cấp 3 ngày 2 đêm dành cho 02 người.  
• Đây là hành trình phục hồi tuyệt vời kết hợp giữa trị liệu bằng âm thanh, các 

hoạt động về yoga, thiền và các trải nghiệm về ẩm thực 

• Điều kiện, điều khoản được 
quy định theo từng nhà 
cung cấp 

Bình Dương An Lam Retreats Saigon River 

Huế ALBA Wellness Valley by Fusion 

 

BẢNG C - ADDITIONAL OFFER 2 - ĐẶC QUYỀN TOP VIP NƯỚC NGOÀI 
Các đặc quyền cao cấp này có thể được quy đổi từ các đặc quyền của UHNW với tỉ trọng được thống nhất cho từng đặc quyền và  

không vượt quá 10 lượt 

Danh mục Địa điểm Nhà cung cấp Mô tả đặc quyền Điều kiện & điều khoản 

CHĂM SÓC SỨC 
KHOẺ CAO CẤP 

TOÀN DIỆN 
Nước ngoài 

Parkway Shenton - Singapore 
 

• Một chương trình khám sức khoẻ cao cấp toàn diện dành cho 1 
người tại các bệnh viện hàng đầu tại nước ngoài  

• Lựa chọn các điểm đến tại Singapore và Nhật Bản (Tokyo)  
• Hỗ trợ các yêu cầu khác cho chuyến đi bao gồm: khách sạn, nhà 

hàng, mua sắm, tham quan, sân bay, xe đưa đón 

• Điều kiện, điều khoản được quy 
định theo từng nhà cung cấp 

Raffles Health - Singapore 

Health Connexion Medical Clinic - Singapore 

National Center For Global Health And 
Medicine - Japan 

TRẢI NGHIỆM ẨM 
THỰC CAO CẤP 

Nước ngoài 

Allspice By Royal Santrian 
 

• Một trải nghiệm ẩm thực cao cấp thiết kế dành cho 2 người kèm 
rượu tại các nhà hàng/đầu bếp Michelin hoặc các nhà hàng nổi tiếng 
thuộc 50Best Restaurant tại nước ngoài. 

• Lựa chọn các điểm đến tại Singapore, Thailand, Hàn Quốc, Đài Loan, 
Nhật Bản....  

• Các quyền lợi add on khác 

• Điều kiện, điều khoản được quy 
định theo từng nhà cung cấp 

Teppanyaki & Sushi Bar 

Mezzanine By Puri Santrian 

Beach Club Restaurant By Puri Santrian 

Starfish By Griya Santrian 

Alma By Juan Amardo 

The White Rabbit 

Gen 

Gallery By Chele 

DU LỊCH NGHỈ 
DƯỠNG & ẨM 

Nước ngoài 
Mandarin Oriental Kuala Lumpur 

• Chuyến nghỉ dưỡng 3N2Đ với phòng đôi Standard cho 2 người  tại 
các chuỗi khách sạn/resort hàng đầu thế giới tại nước ngoài  

• Điều kiện, điều khoản được quy 
định theo từng nhà cung cấp JW Marriot DongDaemun Square Seoul, South 
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THỰC CAO CẤP Korea • Lựa chọn các điểm đến tại Singapore, Malaysia, Indonesia, 
Philippines, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc..... 

• Bữa tối cao cấp 3-course dành cho 2 người tại nhà hàng ẩm thực cao 
cấp  

Hotel Indigo Bali Seminyak Beach Bali, 
Indonesia 

Mandarin oriental Hotel Singapore 

Madarin Oriental Taipei 

Grand Hyatt Macau 

Ritz-Carlton Hotel Budapest, Hungary  

Intercontinental Lyon – Hotel Dieu Lyon 
France 

CHƠI GOLF & ẨM 
THỰC CAO CẤP  

Nước ngoài 

Marina Bay Golf Course – Singapore 
• Chuyến trải nghiệm Golf với 3-5 lượt chơi miễn phí Green fee, 

Caddy, Buggy tại các sân Golf nổi tiếng trong khu vực.  
• Lựa chọn các điểm đến tại Singapore, Malaysia, Indonesia, 

Thailand...  
• 1 Bữa ăn 3-course thiết kế cho 2 người tại nhà hàng cao cấp trong 

khu vực trải nghiệm Golf 

• Điều kiện, điều khoản được quy 
định theo từng nhà cung cấp 

Sentosa Golf Club - Singapore 

Royale Jakarta Golf Club – Indonesia 

Tpc Kuala Lumpur – Malaysia 

Saujana Golf & Country Club - Thailand  
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TABLE B  PRIVILEGES FOR HNW TIER 
BẢNG B   ĐẶC QUYỀN CHO NHÓM KHÁCH HÀNG NHÓM HNW 
 

BỘ ĐẶC QUYỀN NGHỈ DƯỠNG - DIAMOND TRAVEL 

Danh mục Địa điểm Nhà cung cấp Mô tả đặc quyền 
Thời gian 
đặt dịch 

vụ 
Các điều kiện & điều khoản 

Complimentary Hotel 
Đặc quyền tặng đêm 
nghỉ dưỡng cao cấp 

Hạ Long Novotel Ha Long Bay 

• Một đêm nghỉ hạng phòng Standard Double tại khu 
nghỉ dưỡng cao cấp dành cho hai người 

• Miễn phí bữa sáng dành cho hai người 
• Chiết khấu đặc biệt dành cho phòng đặt thêm 
• Miễn phí đồ uống chào mừng 
• Nhận phòng sớm khi có sẵn 
• Trả phòng muộn khi có sẵn 

Tối thiểu 1 
tháng  
trước ngày 
sử dụng 
dịch vụ. 

• Các điều kiện, điều khoản 
cụ thể được quy định theo 
từng nhà cung cấp 

• Dấu (*) được quy đổi bằng 
2 đặc quyền 

Hạ Long Best Western Premier Sapphire Hạ Long 

Sa Pa Silkpath Grand Resort & Spa Sapa 

Sa Pa BB Sapa Resort & Spa 

Sa Pa Sapa Jade Hill 

Hà Nội Silk Path Boutique Hotel Hanoi 

Hà Nội Fraser Suites Hanoi 

Mai Châu Mai Chau Ecolodge 

An Giang Victoria Nui Sam Lodge 

Phú Quốc Best Western Premier Sonasea Phu Quoc 

Côn Đảo Orson Côn Đảo 

Phú Quốc Sunset Sanato 

Đà Lạt Swissbel Resort Tuyen Lam 

Nha Trang Merpele Beach Hotel Nha Trang 

Nha Trang Boton Blue Hotel & Spa 

Nha Trang The Costa Nha Trang 

Đà Nẵng Royal Lotus Hotel Da Nang 

Đà Nẵng Belle Maison Parosand Da Nang Hotel 
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Đà Nẵng A la carte Da Nang Beach 

Đà Nẵng Danang Golden Bay 

Đà Nẵng Sel De Mer Hotel & Suites 

Quy Nhơn Crown Retreat Quy Nhon 

Huế Silkpath Grand Hue 

Huế Sankofa Village Hill Resort & Spa 

Fullboard Holiday 
Escape (*) 

Đặc quyền Nghỉ dưỡng 
cao cấp trọn gói (*) 

Hạ Long Novotel Ha Long Bay 

• Nghỉ dưỡng cao cấp phong cách tại phòng Double với 
ăn sáng cho 2 người 

• Bữa trưa tự chọn hoặc a la carte cho 2 người  
• Bữa tối tự chọn hoặc a la carte cho 2 người  
• Gói massage trị liệu đầu hoặc chân dành cho 2 người 

(tùy thuộc khách sạn) 
• Các hoạt động khác tùy thuộc cơ sở hạ tầng của từng 

khách sạn 

Tối thiểu 1 
tháng  
trước ngày 
sử dụng 
dịch vụ. 

• Các điều kiện, điều khoản 
cụ thể được quy định theo 
từng nhà cung cấp 

• Dấu (*) được quy đổi bằng 
2 đặc quyền 

Huế Silk Path Grand Hue 

Nha Trang Novotel Nha Trang 

Phú Quốc Best Western Premier Sonasea Phu Quoc 

Phú Quốc 
Dusit Princess Phu Quoc 

Phú Quốc 
Movenpick Waverly Phu Quoc 

 
Luxury Life Indulgence 

(*) 
Đặc quyền Tận hưởng 
cuộc sống sang trọng 

(*) 

Hà Nội Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake • Một đêm nghỉ dưỡng cao cấp tại khách sạn 5 sao 
trong thành phố (HN & HCMC) với phòng Double 
Standard dành cho 2 người 

• Miễn phí ăn sáng và đồ uống chào mừng 
• Một bữa trưa/tối sang trọng 3-course (điểm tâm - 

món chính - tráng miệng) thiết kế riêng cho 2 người 
kèm 2 ly rượu vang cao cấp tại nhà hàng trong khách 
sạn 

• Trà chiều hoặc sunset cocktail cho 2 người 
• Các tiện ích và quyền lợi khác tại khách sạn  

Tối thiểu 1 
tháng  
trước ngày 
sử dụng 
dịch vụ. 

• Các điều kiện, điều khoản 
cụ thể được quy định theo 
từng nhà cung cấp 

• Dấu (*) được quy đổi bằng 
2 đặc quyền 

Hà Nội Oriental Jade Hotel  

HCMC Renaissance Riverside Hotel Saigon 

Đà Nẵng Furama Danang Resort 

Đà Nẵng Sel De Mer Hotel & Suites 

BỘ ĐẶC QUYỀN CHĂM SÓC SỨC KHỎE - DIAMOND CARE 

Danh mục Địa điểm Nhà cung cấp Mô tả đặc quyền 
Thời gian 
đặt dịch 

vụ 
Các điều kiện & điều khoản 

Premium Healthcheck 
Đặc quyền Chăm sóc 

sức khoẻ cao cấp 
Miền Bắc 

Raffles Medical • Một chương trình khám sức khoẻ cao cấp dành cho 1 
người tại chuỗi các bệnh viện lớn 

• Dịch vụ VIP với nhân viên chăm sóc riêng suốt quy 

Đặt dịch 
vụ tối 
thiểu 1 

• Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ 
bắt buộc phải thực hiện 
qua tổng đài 24/7 

Viet Phap Hospital 

Hong Ngoc Hospital 
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(Chi tiết gói khám tại 
Mục 2 trong Danh mục I 

này bên dưới) 

Vinmec Hospital Hanoi trình khám bệnh 
• Ưu đãi đặc biệt (lên tới 20%) cho các dịch vụ khám bổ 

sung theo yêu cầu 
• Miễn phí tư vấn y tế 24/7 từ mạng lưới bác sĩ chuyên 

môn cao 
• Miễn phí hỗ trợ y tế toàn cầu khi khám chữa bệnh tại 

nước ngoài 
• Áp dụng tại 20 địa điểm bệnh viện & phòng khám 

toàn quốc 
• HOẶC kết hợp 2 đặc quyền cho Gói Khám sức khoẻ 

cao cấp toàn diện 

tuần trước 
ngày khám 

• Bất kỳ thay đổi hay việc 
hủy phải đươc thực hiện ít 
nhất 24 tiếng trước lịch 
khám sức khỏe 

• Dấu (*) được quy đổi bằng 
2 đặc quyền 

Vinmec Hospital HP 

Vinmec Hospital HL 

Dr Marie Hanoi 1 

Dr Marie Hanoi 2 

Dr Marie Hanoi 3 

Miền Nam 

Raffles Medical 

Vinmec Central Park  

Dr Marie HCM 1 

Dr Marie Binh Duong 

Dr Marie Dong Nai 

Dr Marie Can Tho 

Vimec Hospital PQ 

Miền Trung 

Vinmec Hospital ĐN 

Vinmec Hospital NT 

Dr Marie Nha Trang 

Marie Stopes Nghe An 

Marie Stopes Ha Tinh 

Dr Marie Da Nang 

BỘ ĐẶC QUYỀN ẨM THỰC CAO CẤP - DIAMOND  DINING 

Danh mục Địa điểm Nhà cung cấp Mô tả đặc quyền 
Thời gian 
đặt dịch 

vụ 
Các điều kiện & điều khoản 

Family Fine Dining 
Đặc quyền Ẩm thực cặp 

đôi cao cấp 

Hà Nội 

John Anthony @ JW Marriott 

• Một bữa trưa hoặc bữa tối cao cấp 3-course (điểm 
tâm - món chính - tráng miệng) được thiết kế riêng 
cho 2 người tại nhà hàng Fine Dining sang trọng tại 
HN & HCMC 

• 2 ly rượu vang cao cấp (trắng/đỏ) được lựa chọn để 
kết hợp với đồ ăn phục vụ trong menu thiết kế riêng 

• Chào đón bởi quản lý nhà hàng 
• Bàn đặt tốt nhất có sẵn ở nhà hàng 
• Áp dụng cho các ngày trong tuần, cuối tuần và nghỉ lễ 

(ngoại trừ các dịp đặc biệt theo chương trình của nhà 
hàng) 

Tối thiểu 
24 tiếng 
trước giờ 
sử dụng 
dịch vụ 

• Đặt trước tối thiểu 24 tiếng 
trước bữa ăn.  

• Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ 
bắt buộc phải thực hiện 
qua tổng đài 24/7. 

• Có thể hủy miễn phí chỗ đã 
đặt trước 4 tiếng trước giờ 
đặt bàn.  

• Thực đơn có thể thay đổi 
theo mùa trong năm 

La Table HanoiA 

Ly Club 

Hemispheres @ Sheraton 

Satine @ Hotel de l'Opera MGallery 

Milan 

Comet Restaurant 

HCMC 

Basilico @ Intercontinental SG 

Viet Kitchen @Renaissance Riverside Hotel 
Saigon 

KABIN @ Renaissance Riverside Hotel Saigon 

XP Infinity 
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Maison Mận-Đỏ 

Madame Lam 

Yu Chu @ Intercontinental SG 

Coco Dining 

Đỉnh Phong Steakhouse 

Kyo Watami 

BỘ ĐẶC QUYỀN GOLF & TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG - DIAMOND GOLF & LIFESTYLES 

Danh mục Địa điểm Nhà cung cấp Mô tả đặc quyền 
Thời gian 
đặt dịch 

vụ 
Các điều kiện & điều khoản 

Golf 
Đặc quyền chơi Golf 

Miền Bắc 

Chi Linh Star Golf Club 

• 1 lượt chơi Golf các ngày trong tuần miễn phí green 
fee + Caddy fee + Buggy fee;  

• HOẶC 1 lượt chơi Golf các ngày cuối tuần miễn phí 
Green fee + Buggy fee• Hưởng phí Member guest cho 
khách đi chơi cùng 

• Áp dụng tại hệ thống 30 sân golf hàng đầu trên toàn 
quốc 

• Áp dụng cả các ngày lễ tết và ngày nghỉ 

  

• Đặt dịch vụ trước ít nhất 
36 tiếng 

• Hủy hoặc thay đổi đặt chỗ 
bắt buộc phải thực hiện 
qua tổng đài 24/7 

BRG Ruby Tree Golf Resort 

Stone Valley Golf Club 

Vinpearl Hai Phong Golf Links 

Dai Lai Golf Club 

FLC Ha Long Golf Club 

FLC Sam Son 

Tràng An Golf & Country Club 

Phoenix Golf Course 

Tam Dao Golf & Resort 

Amber Hill Golf & Resort 

Sky Lake Golf Club 

Miền Nam 

Vietnam Golf & Country Club 

Taekwang Jeongsang Golf 

Long Thanh Golf Club 

Bo Chang Dong Nai Golf 

Sealinks Golf 

SAM Tuyen Lam Golf 

Vinpearl Phu Quoc Golf 

Twin Doves Golf Club 

Miền Trung 

BRG Da Nang Golf Resort 

FLC Quy Nhon Golf Links 

KN Golf Links Cam Ranh 

FLC Quang Binh Golf links 
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Vinpearl Golf Nam Hoi An 

Laguna Golf Lang Co 

Vinpearl Golf Nha Trang 

Montgomerie Golf Link 

Golf & Dine 
Đặc quyền chơi Golf & 

Ẩm thực 

Miền Bắc 

• Danh sách sân Golf như mục trên 
• Danh sách nhà hàng áp dụng: 

- Ming @ Pan Pacific 
- Home Moc 

• 1 lượt chơi Golf các ngày trong tuần miễn phí green 
fee (không bao gồm Caddy fee + Buggy fee) 

• Hưởng phí Member guest cho khách đi chơi cùng 
• Áp dụng tại hệ thống 30 sân golf hàng đầu trên toàn 

quốc 
• Áp dụng cả các ngày lễ tết và ngày nghỉ 
• Miễn phí 1 bữa trưa/tối cao cấp 3-course dành cho 1 

người kèm 1 đồ uống không cồn 

  

• Đối với Golf: Như mục trên 
• Đối với Ẩm thực: 
- Đặt bàn trước ít nhất 24 

giờ 
- Hủy/thay đổi miễn phí 

trước ít nhất 4 giờ. 

Miền Nam 

• Danh sách sân Golf như mục trên 
• Danh sách nhà hàng áp dụng: 

- ROS 
- Maison Mận Đỏ 
- Madame Lam 
- Đỉnh Phong Steakhouse 
- Kyo Watami 

Miền Trung 
• Danh sách sân Golf như mục trên 
• Danh sách nhà hàng áp dụng: 

- DON CIPRIANI'S 

ĐẶC QUYỀN TRẢI NGHIỆM NGHỆ THUẬT  

Danh mục Địa điểm  Nhà cung cấp Mô tả đặc quyền 
Thời gian đặt dịch 

vụ 
Các điều kiện & điều khoản 

Music Experience 
Trải nghiệm hòa nhạc 

cùng SPO 
(*) 

HN & HCMC 
Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới VPBank 
1 tháng trước sự kiện 

• 02 vé nghe nhạc hạng bạch kim tại khu vực riêng 
• Đặc cách tham dự tiệc kết nối tại Phòng khánh tiết 

cùng các chính khách, nghệ sĩ, doanh nhân… 
• 02 ly rượu vang hoặc cocktail tuỳ chọn sau buổi hoà 

nhạc tại TADIOTO Bar - Hanoi 
• Lịch sự kiện 2023: Tháng 7 (HN), Tháng 9 (HCM), 

Tháng 12 (HN) 

Đặt trước tối thiểu 
48 tiếng trước sự 
kiện 

 

• Hủy hoặc thay đổi đặt 
chỗ bắt buộc phải thực 
hiện qua tổng đài 24/7.  

• Bất kỳ thay đổi hay việc 
hủy hoặc Khách hàng 
không đến sẽ được tính 
là Khách hàng đã sử 
dụng đặc quyền. 

• Dấu (*) được quy đổi 
bằng 2 đặc quyền 
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BỘ ĐẶC QUYỀN TRẢI NGHIỆM DÀNH CHO GIA ĐÌNH 

Danh mục Địa điểm  Nhà cung cấp Mô tả đặc quyền 
Thời gian đặt dịch 

vụ 
Các điều kiện & điều khoản 

Afternoon Tea 
Thưởng thức trà chiều 

Hà Nội L'Opera de Hanoi - MGallery 

• Tận hưởng một buổi chiều cuối tuần thưởng thức trà 
& bánh ngọt thư thái bên gia đình. 

• 01 lần bookings cho dịch vụ Trà chiều cao cấp tại các 
khách sạn 5 sao tại Hà Nội & TP.HCM 

Đặt trước tối thiểu 
24 tiếng trước bữa 
ăn. 

 

• Hủy hoặc thay đổi đặt 
chỗ bắt buộc phải thực 
hiện qua tổng đài 24/7.  

• Có thể hủy miễn phí chỗ 
đã đặt trước 4 tiếng 
trước giờ đặt bàn.   

 

HCM 

New World Saigon  

Hotel Des Arts  

Lotte Hotel Saigon  

Play with clay 
Học làm gốm 

Hà Nội Puppets Studio 

• Một buổi trải nghiệm dành cho gia đình 04 người 
cùng tìm hiểu về gốm và thực hành làm các sản phẩm 
về gốm bao gồm: tạo hình, tô màu, phủ màu 

Tối thiểu 1 tuần  
trước ngày sử dụng 

dịch vụ. 

Các điều kiện, điều khoản cụ 
thể được quy định theo từng 

nhà cung cấp HCMC 

Toong Teng Studio 

Hien Concept 

Bake cakes 
Học làm bánh 

Hà Nội TBA 
• Một buổi trải nghiệm lớp học làm bánh cho cả gia 

đình gồm bố mẹ và 2 bé trong 1.5 giờ. 
• Cùng hoàn thành 3 loại bánh nhỏ với hướng dẫn của 

bếp trưởng người Pháp 
• Tham quan nhà máy làm bánh 

Tối thiểu 1 tuần  
trước ngày sử dụng 

dịch vụ. 

Các điều kiện, điều khoản cụ 
thể được quy định theo từng 

nhà cung cấp 

HCMC Bakes Saigon 

Art Attack  
Học Vẽ 

Hà Nội V-art • Một buổi trải nghiệm lớp học vẽ cho cả gia đình gồm 
bố mẹ và 2 bé trong 2.5 giờ có giáo viên hướng dẫn 

• Trải nghiệm triển lãm tranh theo chủ đề và trò 
chuyện cùng họa sĩ/nghệ sĩ (luôn có họa sĩ khi có 
booking từ VPBank) 

Tối thiểu 1 tuần  
trước ngày sử dụng 

dịch vụ. 

Các điều kiện, điều khoản cụ 
thể được quy định theo từng 

nhà cung cấp 
HCMC TBA 

Standup  
Paddle Boarding 

Trải nghiệm Chèo ván 
đứng 

 

Hà Nội 

CLB Đua thuyền Hồ Tây 

• Một buổi trải nghiệm chèo SUP cho cả gia đình 04 
người với sự hướng dẫn cùng dụng cụ và các đồ bảo 
hộ 

Tối thiểu 1 tuần  
trước ngày sử dụng 

dịch vụ. 

Các điều kiện, điều khoản cụ 
thể được quy định theo từng 

nhà cung cấp 
Umove SUP Club 

Hanoi Kayak Club 
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HCMC Saigon Paddle Station 

Golf 3D Privilege 
Trải nghiệm  

Golf 3D 

Hà Nội 
The Golf Hub  

• Một buổi chơi Golf dành cho 02 người tại các trung 
tâm Golf 3D tiện nghi & công nghệ hiện đại trong 
vòng 2h 

• Thực hiện tại khu vực Private Bay 
• Tặng 1 ly rượu vang và đồ ăn nhẹ/người 

Tối thiểu 1 tuần  
trước ngày sử dụng 

dịch vụ. 

Các điều kiện, điều khoản cụ 
thể được quy định theo từng 

nhà cung cấp 

Everygolf 

HCMC  
DHA Golfzon 

Kỳ Hoà 

•  
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TABLE E  DETAILS FOR HEALTHCHECK PACKAGES FOR UHNW & HNW 
BẢNG E   CHI TIẾT ĐẶC QUYỀN KHÁM SỨC KHOẺ CHO KHÁCH HÀNG NHÓM UHNW & HNW 

•  
1. Gói Khám sức khoẻ cao cấp toàn diện cho Khách hàng UHNW 

a. Gói khám sức khoẻ VIP 
•  

GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP 

Tên bệnh viện Địa chỉ Tên dịch vụ 

Chi tiết dịch vụ 

Gói khám sức khỏe VIP dành cho Nam Gói khám sức khỏe VIP dành cho Nữ 

BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ 

VINMEC 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Times City 

1.Khám lâm sàng 

KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát 

KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng 

KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực 

KSK_Khám kiểm tra răng miệng KSK_Khám kiểm tra răng miệng 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Hạ Long 

KSK_Kiểm tra TMH KSK_Kiểm tra TMH 

  KSK_Khám phụ khoa, khám vú 

2.Cận lâm sàng - 
Xét nghiệm 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) 

Định lượng Cholesterol Định lượng Cholesterol 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Phú Quốc 

Định lượng Triglycerid Định lượng Triglycerid 

Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) 

Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) 

Đo hoạt độ AST (GOT) Đo hoạt độ AST (GOT) 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Đà Nẵng 

Đo hoạt độ ALT (GPT) Đo hoạt độ ALT (GPT) 

Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) 

HBsAg miễn dịch tự động HBsAg miễn dịch tự động 

HBsAb định lượng HBsAb định lượng 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Hải Phòng 

Định lượng FT4 (Free Thyroxine) Định lượng FT4 (Free Thyroxine) 

Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) 

Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) 
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Định lượng Axit uric Định lượng Axit uric 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Nha Trang 

Định lượng Creatinin Định lượng Creatinin 

Định lượng Ure Định lượng Ure 

Định lượng Glucose Định lượng Glucose 

Định lượng HbA1c Định lượng HbA1c 

Phòng khám Quốc tế Vinmec 
Sài Gòn 2 

Định lượng PSA tự do (Free  prostate-Specific Antigen) Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 

Định lượng PSA tự do (Free  prostate-Specific Antigen) Vi khuẩn nhuộm soi 

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Thin Prep 

3.Cận lâm sàng - 
Chẩn đoán hình ảnh 

Chụp Xquang ngực thẳng Chụp Xquang ngực thẳng 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Central Park 

Siêu âm ổ bung  (tổng quát) Siêu âm ổ bung  (tổng quát) 

Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng 

Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 

Điện tim thường Điện tim thường 

BỆNH VIỆN VIỆT 
PHÁP HÀ NỘI 

Hà Nội 

1. Khám lâm sàng  

Khám và tư vấn tổng quát Khám và tư vấn tổng quát 

Kiểm tra huyết áp Kiểm tra huyết áp 

Kiểm tra chỉ số cơ thể  Kiểm tra chỉ số cơ thể  

Kiểm tra răng miệng Kiểm tra răng miệng 

Kiểm tra tai mũi họng Kiểm tra tai mũi họng 

Đo thị lực và sắc giác Đo thị lực và sắc giác 

  Kiểm tra vú cho nữ  

2.Cận lâm sàng - 
Xét nghiệm 

Công thức máu toàn phần  Công thức máu toàn phần /FBC (Full blood count) 

Men Gan: Đo hoạt độ ALT Men Gan: Đo hoạt độ ALT 

Men Gan: Đo hoạt độ AST Men Gan: Đo hoạt độ AST 

Men Gan: Đo hoạt độ GGT   

Kháng nguyên, kháng thể viêm gan B: HBsAg Kháng nguyên, kháng thể viêm gan B: HBsAg 

Chức năng thận: Creatinin Chức năng thận: Creatinin 

Kiểm tra Mỡ máu: Định lượng Cholesterol Kiểm tra Mỡ máu: Định lượng Cholesterol 

Kiểm tra Mỡ máu: Định lượng Triglycerid Kiểm tra Mỡ máu: Định lượng Triglycerid 

Kiểm tra Mỡ máu: Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein 
Cholesterol) 

Kiểm tra Mỡ máu: Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein 
Cholesterol) 
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Acid Uric  Acid Uric  

Đường huyết lúc đói  Đường huyết lúc đói  

Phân tích nước tiểu Phân tích nước tiểu 

Ung thư tiền liệt tuyến   

3.Cận lâm sàng - 
Chẩn đoán hình ảnh 

Chụp tim phổi Chụp tim phổi 

Siêu âm ổ bụng Siêu âm ổ bụng 

Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 

  
Sàng lọc ung thư cổ tử cung (cho nữ, thực hiện bởi bác sỹ Phụ 
khoa) 

4.Giải thích kết quả và tư vấn với bác sỹ Đa khoa 

PHÒNG KHÁM 
RAFFLES MEDICAL 

• Hà nội 
• Hồ Chí Minh 

1.Khám lâm sàng 

Bác sĩ được chỉ định bởi Raffles Medical Clinic sẽ khám tổng 
quát, đặt các câu hỏi liên quan đến thể trạng, sức khỏe và đồng 
thời cung cấp thông tin tư vấn cho bệnh nhân 

Bác sĩ được chỉ định bởi Raffles Medical Clinic sẽ khám tổng 
quát, đặt các câu hỏi liên quan đến thể trạng, sức khỏe và 
đồng thời cung cấp thông tin tư vấn cho bệnh nhân 

Kiểm tra bệnh sử cá nhân Kiểm tra bệnh sử cá nhân 

Kiểm tra thị lực và sắc giác Kiểm tra thị lực và sắc giác 

Kiểm tra chỉ số cơ thể Kiểm tra chỉ số cơ thể 

Khám tai mũi họng Khám tai mũi họng 

Kiểm tra và tư vấn lịch tiêm chủng, tiêm phòng Kiểm tra và tư vấn lịch tiêm chủng, tiêm phòng 

Kiểm tra huyết áp Kiểm tra huyết áp 

  

Khám vú cho nữ 

Khám phụ khoa cho nữ (dành cho nữ đã lập gia đình) 

Soi tươi huyết trắng 

Xét nghiệm tế bào cổ tử cung (cho nữ giới) 

2.Chuẩn đoán hình 
ảnh & thăm dò 
chức năng 

Đo loãng xương Đo loãng xương 

Chụp X-Quang tim phổi Chụp X-Quang tim phổi 

Siêu âm tổng quát ổ bụng Siêu âm tổng quát ổ bụng 

  Siêu âm vú (Đối với nữ) 

Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 
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Điện tâm đồ Điện tâm đồ 

3.Xét nghiệm 

Kiểm tra mỡ máu 

Total cholesterol level Total cholesterol level 

HDL-LDL cholesterol HDL-LDL cholesterol 

Triglycerides Triglycerides 

Chức năng thận 

Kiểm tra chức năng thận (Urea) Kiểm tra chức năng thận (Urea) 

Chức năng gan 

Xét nghiệm sinh hóa chức năng thận (Creatinine)  Xét nghiệm sinh hóa chức năng thận (Creatinine)  

Kiểm tra chức năng gan (SGOT-SGPT) Kiểm tra chức năng gan (SGOT-SGPT) 

Kiểm tra chức năng gan (GGT) Kiểm tra chức năng gan (GGT) 

Xét nghiệm kiểm tra viêm gan B 

Xét nghiệm viêm gan B - Kháng nguyên bề mặt virút viêm gan B 
Xét nghiệm viêm gan B - Kháng nguyên bề mặt virút viêm gan 
B 

Xét nghiệm viêm gan B - Kháng thể bề mặt virút viêm gan B Xét nghiệm viêm gan B - Kháng thể bề mặt virút viêm gan B 

Các xét nghiệm khác 

Xét nghiệm công thức máu toàn phần Xét nghiệm công thức máu toàn phần 

Xét nghiệm đường huyết lúc đói Xét nghiệm đường huyết lúc đói 

Xét nghiệm phát hiện sớm bệnh tiểu đường Xét nghiệm phát hiện sớm bệnh tiểu đường 

Kiểm tra nồng độ Uric Acid Kiểm tra nồng độ Uric Acid 

Phân tích nước tiểu Phân tích nước tiểu 

Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp (FT3) Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp (FT3) 

Xét nghiệm tuyến giáp (TSH) Xét nghiệm tuyến giáp (TSH) 

Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp (FT4) Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp (FT4) 

Xét nghiệm tầm soát ung thư 

PSA toàn phần - Xét nghiệm dấu ấn ung thư tiền liệt tuyến    

Xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng Xét nghiệm tầm soát ung thư vú 

Xét nghiệm tầm soát ung thư Gan Xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng 

Xét nghiệm tầm soát ung thư phổi   

BỆNH VIỆN HỒNG 
NGỌC 

• BV Hồng Ngọc cơ sở Yên 
Ninh, Ba Đình, HN 

• BV Hồng Ngọc cơ sở 
1.Khám lâm sàng 

KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát 

KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng 

KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực 
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Keangnam 
Phạm Hưng, HN 

• BV Hồng Ngọc cơ sở Long 
Biên, HN 

• BV Hồng Ngọc Phúc 
Trường Minh, Phú Đô, Từ 
Liêm, HN 

KSK_Khám kiểm tra răng miệng KSK_Khám kiểm tra răng miệng 

KSK_Kiểm tra TMH KSK_Kiểm tra TMH 

  KSK_Khám phụ khoa, khám vú 

2.Cận lâm sàng - 
Xét nghiệm 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) 

Định lượng Cholesterol Định lượng Cholesterol 

Định lượng Triglycerid Định lượng Triglycerid 

Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) 

Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) 

Đo hoạt độ AST (GOT) Đo hoạt độ AST (GOT) 

Đo hoạt độ ALT (GPT) Đo hoạt độ ALT (GPT) 

Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) 

HBsAg miễn dịch tự động- HBsAg (Architect) HBsAg miễn dịch tự động- HBsAg (Architect) 

HBsAb định lượng- (Architect) HBsAb định lượng- (Architect) 

Định lượng FT4 (Free Thyroxine) Định lượng FT4 (Free Thyroxine) 

Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) 

Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) 

Định lượng Creatinin Định lượng Creatinin 

Định lượng Ure Định lượng Ure 

Định lượng Axit uric Định lượng Axit uric 

Định lượng Glucose Định lượng Glucose 

Định lượng HbA1c Định lượng HbA1c 

Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) - PSA 
free + PSA total 

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) Vi khuẩn nhuộm soi (dịch âm đạo nữ) 

  Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Papsmear 

3.Cận lâm sàng - 
Chẩn đoán hình ảnh 

Chụp Xquang ngực thẳng Chụp Xquang ngực thẳng 

Siêu âm ổ bụng (tổng quát) Siêu âm ổ bụng (tổng quát) 

Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng 

Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 

Điện tim thường Điện tim thường 

Dr Marie / Marie 
Stopes 

• Dr.Marie Hà Nội 1 
• Dr.Marie Hà Nội 2 
• Dr.Marie Hà Nội 3 
• Marie Stopes Nghệ An 
• Marie Stopes Hà Tĩnh 

Dịch vụ khám sức 
khỏe VIP dành cho 
Nữ 

 

Tư vấn 

 Khám phụ khoa 

 Soi tươi dịch âm đạo 



30 

 

• Dr.Marie Đà Nẵng 
• Dr.Marie Nha Trang 
• Dr.Marie Hồ Chí Minh 
• Dr.Marie Bình Dương 
• Dr.Marie Đồng Nai 
• Dr.Marie Cần Thơ 

 Siêu âm phụ khoa 

 Chlamydia 

 Khám vú/Siêu âm vú 

 Thinprep 

 Xét nghiệm CA 125+153 

 HPV 

 Soi cổ tử cung 

Viêm gan B 

Herpes 

•  
•  

b. Gói khám sức khoẻ tầm soát ung thư 
•  

GÓI KHÁM TẦM SOÁT UNG THƯ 

Tên bệnh viện Địa chỉ Tên dịch vụ 

Chi tiết dịch vụ 

Gói khám sức khỏe TSUT dành cho Nam Gói khám sức khỏe TSUT dành cho Nữ 

BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ 

VINMEC 

• Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Times City 

• Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Central Park 

• Phòng khám Quốc tế Vinmec Sài 
Gòn 2  

• Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Nha Trang 

• Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Hải Phòng 

• Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Đà Nẵng 

• Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Phú Quốc 

• Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Hạ Long 

1.Khám lâm sàng 

KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát 

KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng 

KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực 

KSK_Khám kiểm tra răng miệng KSK_Khám kiểm tra răng miệng 

KSK_Kiểm tra TMH KSK_Kiểm tra TMH 

  KSK_Khám phụ khoa, khám vú 

2.Cận lâm sàng - 
Xét nghiệm 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm 
laser) 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) 

Định lượng Cholesterol Định lượng Cholesterol 

Định lượng Triglycerid Định lượng Triglycerid 

Định lượng HDL-C (High density lipoprotein 
Cholesterol) 

Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) 
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Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein 
Cholesterol) 

Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) 

Đo hoạt độ AST (GOT) Đo hoạt độ AST (GOT) 

Đo hoạt độ ALT (GPT) Đo hoạt độ ALT (GPT) 

Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) 

HBsAg miễn dịch tự động HBsAg miễn dịch tự động 

HBsAb định lượng HBsAb định lượng 

Định lượng FT4 (Free Thyroxine) Định lượng FT4 (Free Thyroxine) 

Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) 

Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) 

Định lượng Creatinin Định lượng Creatinin 

Định lượng Ure Định lượng Ure 

Định lượng Axit uric Định lượng Axit uric 

Định lượng Glucose Định lượng Glucose 

Định lượng HbA1c Định lượng HbA1c 

Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific 
Antigen) 

Vi khuẩn nhuộm soi ( dịch âm đạo nữ) 

Định lượng PSA tự do (Free  prostate-Specific Antigen) Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Thin Prep 

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 

Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) Sàng lọc 
và theo dõi điều trị ung thư đại tràng, trực tràng 

Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) Dấu ấn sàng lọc 
ung thư buồng trứng 

Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) Sàng lọc và 
theo dõi điều trị ung thư dạ dày 

Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) Sàng lọc và 
theo dõi điều trị ung thư vú 

Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) Sàng 
lọc và theo dõi điều trị ung thư tụy, đường mật 

Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) Sàng lọc và 
theo dõi điều trị ung thư đại tràng, trực tràng 

Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) 
Sàng lọc và theo dõi điều trị ung thư vòm họng 

Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) Sàng lọc và 
theo dõi điều trị ung thư dạ dày 

Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) Các dấu ấn ung 
thư để sàng lọc nguy cơ ung thư gan. 

Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) Các dấu ấn ung thư 
để sàng lọc nguy cơ ung thư gan. 

Cận lâm sàng - Chẩn Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) 
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đoán hình ảnh Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng Siêu âm phụ khoa thường quy (đường bụng) 

Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 

Điện tim thường Điện tim thường 

Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u/ Giúp 
phát hiện sớm ung thư phổi.  Có nguy cơ phơi nhiễm 
với bức xạ, chẩn đoán quá mức dẫn đến lạm dụng các 
biện pháp can thiệp (dương tính giả của CT phổi liều 
thấp rất cao 96%) 

Siêu âm tuyến vú hai bên/ Phát hiện các dấu hiệu lành 
tình và ác tính tuyến vú trên siêu âm 

  

Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u/ Giúp phát 
hiện sớm ung thư phổi.  Có nguy cơ phơi nhiễm với bức 
xạ, chẩn đoán quá mức dẫn đến lạm dụng các biện pháp 
can thiệp (dương tính giả của CT phổi liều thấp rất cao 
96%) 
 

BỆNH VIỆN HỒNG 
NGỌC 

• BV Hồng Ngọc cơ sở Yên 
Ninh, Ba Đình, HN 

• BV Hồng Ngọc cơ sở 
Keangnam 
Phạm Hưng, HN 

• BV Hồng Ngọc cơ sở Long 
Biên, HN 

• BV Hồng Ngọc Phúc Trường 
Minh, Phú Đô, Từ Liêm, HN 

Khám lâm sàng 

Khám chuyên khoa nội Khám chuyên khoa nội 

Khám chuyên khoa mắt Khám chuyên khoa mắt 

Khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt 

  Khám sản - Phụ khoa 

Thăm dò chức năng 

Nội soi Tai mũi họng Nội soi Tai mũi họng 

Tầm soát thể trạng và trọng lượng cơ thể - BMI Tầm soát thể trạng và trọng lượng cơ thể - BMI 

Đo độ loãng xương toàn thân  (không chụp cho phụ nữ 
có thai) 

Đo độ loãng xương toàn thân  (không chụp cho phụ nữ có 
thai) 

Đo xơ vữa động mạch vành Đo xơ vữa động mạch vành 

Lưu huyết não Lưu huyết não 

Chẩn đoán hình ảnh 

Chụp X-quang số hóa phổi Thẳng (không chụp cho phụ 
nữ có thai) 

Chụp X-quang số hóa phổi Thẳng (không chụp cho phụ nữ 
có thai) 

Siêu âm ổ bụng tổng quát Siêu âm ổ bụng tổng quát 

Điện tâm đồ Điện tâm đồ 

Siêu âm tim Siêu âm tim 

Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 

  Siêu âm tuyến vú cho nữ 

Xét nghiệm 

Soi phân/Chẩn đoán bệnh lý xuất huyết đường tiêu hóa Soi phân/Chẩn đoán bệnh lý xuất huyết đường tiêu hóa 

Albumin + Protein + Globulin + A/G/Đánh giá về tình 
trạng dinh dưỡng, phát hiện bệnh lý chức năng gan, 
thận.  

Albumin + Protein + Globulin + A/G/Đánh giá về tình 
trạng dinh dưỡng, phát hiện bệnh lý chức năng gan, thận.  
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Tổng phân tích Nước tiểu  Tổng phân tích Nước tiểu  

Công thức máu Công thức máu 

Đường máu Gluco Đường máu Gluco 

HbA1c/Phản ánh tình trạng đường liên tục trong 3 
tháng 

HbA1c/Phản ánh tình trạng đường liên tục trong 3 tháng 

Mỡ máu (Cholesterol, Triglicerid, LDL, HDL) Mỡ máu (Cholesterol, Triglicerid, LDL, HDL) 

Free T3, FT4 & TSH/Tầm soát bệnh lý tuyến giáp (T4 và 
TSH tự do trong máu) 

Free T3, FT4 & TSH/Tầm soát bệnh lý tuyến giáp (T4 và 
TSH tự do trong máu) 

Chức năng thận (Ure/ Cre) Chức năng thận (Ure/ Cre) 

Chức năng gan (GOT, GPT) Chức năng gan (GOT, GPT) 

Bilirubin (TP, TT, GT)/Chuẩn đoán các bệnh lý về gan 
mật. 

Bilirubin (TP, TT, GT)/Chuẩn đoán các bệnh lý về gan mật. 

Kháng nguyên viêm gan B (Architect) Kháng nguyên viêm gan B (Architect) 

Anti HCV (Architect)/Chẩn đoán viêm gan siêu vi C. Anti HCV (Architect)/Chẩn đoán viêm gan siêu vi C. 

Acid Uric/Chẩn đoán sớm về bệnh Gout. 

  
  
  

Gama GT/Đánh giá mức độ tổn thương Gan, Mật 

Lipase/Chẩn đoán và theo dõi viêm tụy cấp, viêm tụy 
mãn tính, và các rối loạn khác có liên quan đến tuyến 
tụy. 

Xét nghiệm các dấu 
ấn ung thư trong 
máu 

CA 19-9 Tầm soát ung thư tuyến tuỵ, đường mật. CA 19-9 Tầm soát ung thư tuyến tuỵ, đường mật. 

SCC Tầm soát ung thư vòm họng SCC Tầm soát ung thư vòm họng 

CA 724 Tầm soát ung thư dạ dày CA 724 Tầm soát ung thư dạ dày 

CEA Tầm soát ung thư đường tiêu hóa, đại trực tàng CEA Tầm soát ung thư đường tiêu hóa, đại trực tàng 

CYFRA  21-1 Chuẩn đoán và theo dõi ung thư Phổi  CYFRA  21-1 Chuẩn đoán và theo dõi ung thư Phổi  

AFP Tầm soát ung thư Gan. AFP Tầm soát ung thư Gan. 

TG Tầm soát ung thư tuyến Giáp TG Tầm soát ung thư tuyến Giáp 

PSA total và PSA free Nam Phát hiện sớm ung thư tiền 
liệt tuyến. 

CA 125 Tầm soát ung thư  buồng trứng 

  
  

CA 15.3 Tầm soát ung thư vú  

Papsmear Tầm soát ung thư cổ tử cung 

•  
•  

2. Gói Khám sức khoẻ cao cấp cho Khách hàng HNW 
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•  

GÓI KHÁM SỨC KHOẺ VIP 

Tên bệnh viện Địa chỉ Tên dịch vụ 
Chi tiết dịch vụ 

Gói khám sức khỏe VIP dành cho Nam Gói khám sức khỏe VIP dành cho Nữ 

BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ 

VINMEC 

• Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Times City 

• Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Central Park 

• Phòng khám Quốc tế Vinmec Sài 
Gòn 2  

• Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Nha Trang 

• Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Hải Phòng 

• Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Đà Nẵng 

• Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Phú Quốc 

• Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 
Vinmec Hạ Long 

1.Khám lâm sàng 

KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát 

KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân nặng 

KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực 

KSK_Khám kiểm tra răng miệng KSK_Khám kiểm tra răng miệng 

KSK_Kiểm tra TMH KSK_Kiểm tra TMH 

  KSK_Khám phụ khoa, khám vú 

2.Cận lâm sàng - 
Xét nghiệm 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm 
laser) 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) 

Định lượng Cholesterol Định lượng Cholesterol 

Định lượng Triglycerid Định lượng Triglycerid 

Định lượng HDL-C (High density lipoprotein 
Cholesterol) 

Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) 

Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein 
Cholesterol) 

Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) 

LDL.C / Low Density Lipoprotein Cholesterol LDL.C / Low Density Lipoprotein Cholesterol 

Đo hoạt độ AST (GOT) Đo hoạt độ AST (GOT) 

AST (GOT) AST (GOT) 

Đo hoạt độ ALT (GPT) Đo hoạt độ ALT (GPT) 

ALT (GPT) ALT (GPT) 

Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) 

GGT / Gamma Glutamyl Transferase GGT / Gamma Glutamyl Transferase 

HBsAg miễn dịch tự động HBsAg miễn dịch tự động 

Định lượng Axit uric Định lượng Axit uric 

Uric acid Uric acid 
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Định lượng Creatinin Định lượng Creatinin 

Creatinine (Blood) Creatinine (Blood) 

Định lượng Ure Định lượng Ure 

Urea (Blood) Urea (Blood) 

Định lượng Glucose Định lượng Glucose 

Glucose Glucose 

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 

  
  

Vi khuẩn nhuộm soi 

Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Thin Prep 

Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA 

3.Cận lâm sàng - 
Chẩn đoán hình ảnh 

Chụp Xquang ngực thẳng Chụp Xquang ngực thẳng 

Siêu âm ổ bung  (tổng quát) Siêu âm ổ bung  (tổng quát) 

Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng 

Điện tim thường Điện tim thường 

Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng 

BỆNH VIỆN VIỆT 
PHÁP HÀ NỘI 

Hà nội 

1.Khám lâm sàng 

Khám và tư vấn tổng quát Khám và tư vấn tổng quát 

Kiểm tra huyết áp Kiểm tra huyết áp 

Kiểm tra chỉ số cơ thể  Kiểm tra chỉ số cơ thể  

Kiểm tra răng miệng  Kiểm tra răng miệng  

Kiểm tra tai mũi họng Kiểm tra tai mũi họng 

Đo thị lực và sắc giác  Đo thị lực và sắc giác 

  Kiểm tra vú cho nữ / 

2.Cận lâm sàng 

Công thức máu toàn phần  Công thức máu toàn phần  

Men Gan: ALT, AST Men Gan : ALT, AST 

Chức năng thận: Creatinin Hepatitis B: HBsAg, Kháng nguyên viêm gan B 

Mỡ máu toàn phần: Total Cholesterol, HDL-Cholesterol, 
LDL-Cholesterol, Tryglicerides 

Mỡ máu toàn phần: Total Cholesterol, HDL-Cholesterol, 
LDL-Cholesterol, Tryglicerides 
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Đường huyết lúc đói  Đường huyết lúc đói  

Phân tích nước tiểu  Phân tích nước tiểu 

Ung thư tiền liệt tuyến    

3.Chẩn đoán hình 
ảnh 

Chụp tim phổi Chụp tim phổi 

Siêu âm ổ bụng Siêu âm ổ bụng 

  
Sàng lọc ung thư cổ tử cung (cho nữ, thực hiện bởi bác sỹ 
Phụ khoa)  

4. Giải thích kết quả và tư vấn với bác sỹ Đa khoa 

PHÒNG KHÁM 
RAFFLES MEDICAL 

• Hà nội 
• Hồ Chí Minh 

1.Khám lâm sàng 

Bác sĩ được chỉ định bởi Raffles Medical Clinic sẽ khám 
tổng quát, đặt các câu hỏi liên quan đến thể trạng, sức 
khỏe và đồng thời cung cấp thông tin tư vấn cho bệnh 
nhân 

Bác sĩ được chỉ định bởi Raffles Medical Clinic sẽ khám 
tổng quát, đặt các câu hỏi liên quan đến thể trạng, sức 
khỏe và đồng thời cung cấp thông tin tư vấn cho bệnh 
nhân 

Kiểm tra bệnh sử cá nhân Kiểm tra bệnh sử cá nhân 

Kiểm tra thị lực và sắc giác Kiểm tra thị lực và sắc giác 

Kiểm tra chỉ số cơ thể Kiểm tra chỉ số cơ thể 

Khám tai mũi họng Khám tai mũi họng 

Kiểm tra và tư vấn lịch tiêm chủng, tiêm phòng Kiểm tra và tư vấn lịch tiêm chủng, tiêm phòng 

Kiểm tra huyết áp Kiểm tra huyết áp 

2.Khám phụ khoa 
và các xét nghiệm 

PSA toàn phần - Xét nghiệm dấu ấn ung thư tiền liệt 
tuyến  

Khám vú cho nữ 

  
Khám phụ khoa cho nữ (dành cho nữ đã lập gia đình) 

  Soi tươi huyết trắng 

  Xét nghiệm tế bào cổ tử cung (cho nữ giới) 

3.Chẩn đoán hình 
ảnh & thăm dò 
chức năng 

Chụp X-Quang tim phổi Chụp X-Quang tim phổi 

Siêu âm tổng quát ổ bụng Siêu âm tổng quát ổ bụng 

Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 

Điện tâm đồ Điện tâm đồ 
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4.Các xét nghiệm 
khác 

Xét nghiệm công thức máu toàn phần Xét nghiệm công thức máu toàn phần 

Xét nghiệm đường huyết lúc đói Xét nghiệm đường huyết lúc đói 

Kiểm tra nồng độ Uric Acid Kiểm tra nồng độ Uric Acid 

Phân tích nước tiểu Phân tích nước tiểu 

Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp 

Xét nghiệm tuyến giáp Xét nghiệm tuyến giáp 

Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp Xét nghiệm nội tiết tố tuyết giáp 

BỆNH VIỆN HỒNG 
NGỌC 

• BV Hồng Ngọc cơ sở Yên 
Ninh, Ba Đình, HN 

• BV Hồng Ngọc cơ sở 
Keangnam 
Phạm Hưng, HN 

• BV Hồng Ngọc cơ sở Long 
Biên, HN 

• BV Hồng Ngọc Phúc Trường 
Minh, Phú Đô, Từ Liêm, HN 

1.Khám lâm sàng 

Khám chuyên khoa nội Khám chuyên khoa nội 

Khám chuyên khoa mắt Khám chuyên khoa mắt 

Khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt 

  Khám sản khoa - phụ khoa 

2.Thăm dò chức 
năng 

Nội soi Tai mũi họng Nội soi Tai mũi họng 

Tầm soát thể trạng và trọng lượng cơ thể - BMI Tầm soát thể trạng và trọng lượng cơ thể - BMI 

3. Chẩn đoán hình 
ảnh 

Siêu âm ổ bụng tổng quát Siêu âm ổ bụng tổng quát 

Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 

Điện tâm đồ Điện tâm đồ 

4. Các xét nghiệm 

Công thức máu toàn phần Công thức máu toàn phần 

Tìm máu ẩn phân Tìm máu ẩn phân 

Đường máu Đường máu 

Mỡ máu (Cholesterol, Triglicerid) Mỡ máu (Cholesterol, Triglicerid) 

Chức năng gan (GOT, GPT) Chức năng gan (GOT, GPT) 

Chức năng thận (Ure/ Cre) Chức năng thận (Ure/ Cre) 

Acid Uric Xét nghiệm viêm gan B: HBsAg, HBsAb (Test nhanh) 
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Gama GT Tổng phân tích nước tiểu 

Bilirubin (TP, TT, GT) Tầm soát ung thư cổ tử cung Papsmear 

Xét nghiệm viêm gan B: HBsAg, HBsAb (Test nhanh)   

Tổng phân tích nước tiểu   

Dr Marie / Marie 
Stopes 

• Dr.Marie Hà Nội 1 
• Dr.Marie Hà Nội 2 
• Dr.Marie Hà Nội 3 
• Marie Stopes Nghệ An 
• Marie Stopes Hà Tĩnh 
• Dr.Marie Đà Nẵng 
• Dr.Marie Nha Trang 
• Dr.Marie Hồ Chí Minh 
• Dr.Marie Bình Dương 
• Dr.Marie Đồng Nai 
Dr.Marie Cần Thơ Dịch vụ khám sức 

khỏe VIP dành cho 
Nữ 

n/a 

Tư vấn 

Khám phụ khoa 

Soi tươi dịch âm đạo 

Siêu âm phụ khoa 

Chlamydia 

Khám vú 

Thinprep 

HPV 

Soi cổ tử cung 
 

•  
3. Ưu đãi giảm giá tại các bệnh viện & phòng khám trong chương trình 

•  
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STT  Bệnh viện Ưu đãi tặng thêm cho khách hàng VP Diamond 

1 Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec 
Ưu đãi 10% cho khách hàng sử dụng gói khám sức khỏe khi sử dụng thêm các dịch vụ cận lâm sàng khác (Chụp chiếu, xét nghiệm) 
cho bản thân trong ngày thực hiện khám. 

2 Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội 

 
Giảm giá 10% cho dịch vụ y tế không bao gồm trong gói khám sức khỏe trên (ngoại trừ thuốc, vật tư, thủ thuật, phẫu thuật, dịch vụ 
về răng và các gói khám trọn gói khác. 
Voucher cafeteria khi sử dụng dịch vụ gói khám sức khỏe này. 
 

3 Phòng khám Raffles Medical Giảm giá 20% mức giá niêm yết tại phòng khám đối với tất cả xét nghiệm và/hoặc khám tư vấn theo dõi khác  

4 Bệnh viện Hồng Ngọc 

 
Giảm 10% phí xét nghiệm, tư vấn hoặc theo dõi thêm được bác sĩ yêu cầu mà không có trong danh sách gói khám (Ngoại trừ thuốc, 
vật tư, thủ thuật, phẫu thuật, dịch vụ về răng và các gói khám trọn gói khác). 
Dịch vụ VIP – Hỗ trợ 1-1: Nhân viên Chi nhánh tham gia của Đối tác sẽ liên hệ xác nhận lịch hẹn và hỗ trợ trực tiếp Người tiêu dùng 
trong suốt quá trình khám sức khỏe. 
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